HÓA HỌC 8 – KÌ II
CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ
Tiết 37, 38, 39, 40, 41- Bài 24, 25, 26, 27, 30:  CHỦ ĐỀ: OXI
(Thời gian thực hiện: 5 tiết)
Gồm các bài:
Bài 24: Tính chất của oxi.
Bài 25: Sự  oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
Bài 26: Oxit
Bài 27: Điều chế và ứng dụng của oxi.
Bài 30: Bài thực hành 4 (bài 30 tích hợp vào các bài)
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động
	Tiết 1
Dạy ngày:…..
	Hoạt động 1. Mở đầu

	
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
	 Bài 24:Tính chất của oxi

	Tiết 2
Dạy ngày:…..
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức(tt)
	Bài 24:Tính chất của oxi(tt)

	Tiết 3
Dạy ngày:…..
	
	Bài 25:Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

	Tiết 4
Dạy ngày:…..
	
	Bài 26:Oxit

	Tiết 5
Dạy ngày:…..
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức(tt)
 Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 4. Vận dụng
	Bài 27:Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  HS biết được:
- Tính chất hóa học của oxit:  Tác dụng với kim loại, phi kim, hợp chất.
- Khái niệm oxit, oxit axit, oxit bzơ.
- Sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, ứng dụng của oxi.
- Điều chế oxi, phản ứng phân huỷ.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất 
- Giáo dục tính cẩn thận, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, trong thao tác thí nghiệm, sự yêu thích môn học.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
 - Hoá chất: Oxi, dây sắt, mẩu C, lưu huỳnh, KMnO4…
- Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, cốc thuỷ tinh, ống hút. 
- Thiết bị: máy chiếu.
2. Học sinh:  Nghiên cứu trước nội dung bài học, bảng nhóm. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.
b. Nội dung:  Giáo viên giới thiệu về chủ đề.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.
* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu chủ đề: Có một nguyên tố hoá học phổ biến thứ 3 trong vũ trụ sau hidro và heli mà tên gọi của nó theo tiếng Pháp có nghĩa là “dưỡng khí”. Đó chính là nguyên tố oxi. Vậy oxi có tính chất vật lí, hoá học nào? Nó có ứng dụng gì trong cuộc sống? Làm thế nào để sản xuất, điều chế oxi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua chủ đề “Oxi”
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi liên quan đến kí hiệu hoá học của nguyên tố oxi, công thức hóa học của khí oxi, NTK và PTK của oxi.
- HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: 
+ Kí hiệu hóa học của nguyên tố oxi là O. CTHH của khí oxi là O2
+ NTK: 16; PTK: 32
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời
* Đánh giá kết quả
- HS nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
- Trên  cơ sở đó GV dẫn dắt HS vào nội dung của tiết học: Vậy oxi có những tính chất cụ thể như thế nào? Cô và các em cùng vào bài học hôm nay.


	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	A.Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI

	Hoạt động 2.1. Tính chất vật lí của oxi
a. Mục tiêu: 
HS trình bày được: Tính chất vật lí của oxi.
b. Nội dung: quan sát khí oxi, làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học  liệu 
c. Sản phẩm: Tìm ra tính chất vật lí của oxi.
d. Tổ chức thực hiện: Trực quan  -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ: chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm nhận 1 lọ khí oxi. Cho HS quan sát lọ khí oxi, thảo luận tính chất vật lí của oxi
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ khi các nhóm gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét chốt kiến thức.

	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ


- Các nhóm quan sát lọ oxi và nghiên cứu học liệu để trả lời câu hỏi.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- HS: Lắng nghe và ghi bài.
	I. Tính chất vật lí của oxi
- Oxi là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí.
- Khí oxi ít tan trong nước, oxi hoá lỏng ở - 183 0C, oxi lỏng có màu xanh nhạt.

[image: https://hocgiai.com/wp-content/uploads/2017/11/02136556.png]



	Hoạt động 2.2. Tính chất hóa học
a. Mục tiêu: HS trình bày được: Tính chất hoá học của oxi.
b. Nội dung:HS làm thí nghiệm, quan sát video, làm việc với sách giáo khoa để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS làm việc nhóm, quan sát các thí nghiệm,nghiên cứu SGK,   thảo luận  tính chất hóa học của oxi
- GV: cho HS qs thí nghiệm đốt lưu huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn, tích hợp TN2 của Bài 30. Bài thực hành 4.
- Làm thí nghiệm đốt dây sắt trong lọ khí oxi.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gợi ý cho HS cách viết PTHH minh họa


* Báo cáo kết quả  và thảo luận
- GV tổ chức: một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm còn lại thảo luận



* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo
- GV chốt: Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao.
Tích hợp định nghĩa oxit, oxit axit
GV: Ở trong TN phần a, b thu được sản phẩm  SO2, P2O5 là các oxit. Vậy em hiểu oxit là gì?
GV:  SO2, P2O5 gọi là các oxit axit. Vậy oxit axit là gì?

? Rút ra cách đọc tên oxit






	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ








- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

- Nhóm học sinh báo cáo kq thảo luận nhóm.
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, ghi bài.



- HS trả lời



- HS trả lời

	II. Tính chất hoá học.                  
1. Tác dụng với phi kim:
a. Với lưu huỳnh  







-  S cháy trong oxi mãnh liệt, với ngọn lửa màu xanh nhạt, sinh ra khí không màu là lưu hùynh đioxit SO2 (khí sunfurơ ) 

      

b. Với photpho :







      


Tích hợp định nghĩa oxit, oxit axit
Định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
- Oxit axit thường là oxit của phi kim. 
VD: SO2, P2O5
- Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit
Nếu phi kim có nhiều hóa trị, cần thêm các tiền tố để chỉ số nguyên tử.
2. Tác dụng với kim loại 
Sắt cháy mạnh trong khí oxi tạo các hạt nóng chảy màu nâu là oxit sắt từ Fe3O4.


3. Tác dụng với hợp chất

CH4+2O2CO2+ 2H2O
Kết luận: Khí oxi là một đơn chất phi kim hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia các phản ứng hoá học với nhiều kim loại, phi kim và hợp chất . 

	B. SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

	Hoạt động 2.3. Sự oxi hóa


	a. Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm sự oxi hóa
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi, kết hợp SGK trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS thảo luận cặp đôi trả lời các câu hỏi sau:
?Hãy nêu ra 2 PTHH trong đó oxi tác dụng với đơn chất và 1 PTHH oxi tác dụng với hợp chất ?
? Những phản  ứng trên có đặc điểm gì giống nhau ?

- Những PTHH nêu trên được gọi là sự oxi hóa Sự oxi hóa là gì?
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời 1 HS báo cáo kết quả học tập
* Đánh giá kết quả
- GV mời HS nhận xét, bổ sung
- GV kết luận: Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa
	- HS nhận nhiệm vụ




- HS vận dụng kiến thức đã học, kết hợp nghiên cứu SGK, thảo luận tìm câu trả lời
- HS báo cáo, các HS còn lại thảo luận vấn đề.
- HS nhận xét bổ sung
	I – Sự oxi hóa
1. Trả lời câu hỏi : 






2. Định nghĩa
- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

	Hoạt động 2.4. Phản ứng hóa hợp
a. Mục tiêu: HS biết định nghĩa phản ứng hóa hợp, lấy được các ví dụ minh họa.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, kết hợp SGK để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ

GV: yêu cầu HS hoàn thành bảng SGK/85. Những phản ứng trên được gọi là phản ứng hóa hợp định nghĩa phản ứng hóa hợp ?
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời 1 HS báo cáo

* Đánh giá kết quả
- GV mời HS nhận xét, bổ sung
- GV chốt kiến thức:  Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.
- Các phản ứng trên xảy ra ở điều kiện nào ?

  Khi phản ứng xảy ra tỏa nhiệt rất mạnh, còn gọi là phản ứng tỏa nhiệt.
	- HS nhận nhiệm vụ


- HS làm việc cá nhân để hoàn thành bảng.
 - HS báo cáo, HS còn lại thảo luận


- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



- Các phản ứng trên xảy ra khi ở nhiệt độ cao.

	II – Phản ứng hóa hợp
1. Trả lời câu hỏi

2. Định nghĩa
- Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.
Ví dụ: 

2H2+ O22H2O

 S  +O2  SO2

4P+5O2 2P2O5

	Hoạt động 2.5. Ứng dụng của oxi
a. Mục tiêu: HS biết ứng dụng của oxi
b. Nội dung: HS liên hệ thực tế, kết hợp SGK để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện :

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS quan sát hình 4.4 SGK, kết hợp với kiến thức đã học Ứng dụng của oxi.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét: Khí oxi dùng cho sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu
	
- HS nhận nhiệm vụ



- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ câu trả lời.
- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung 
	III - Ứng dụng
1. Trả lời câu hỏi
2. Nhận xét
Khí oxi cần cho:
- Sự hô hấp của người và động vật.
- Sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

	C. OXIT

	Hoạt động 2. 6. Định nghĩa, công thức của oxit, phân loại oxit
a. Mục tiêu: HS nhớ lại định nghĩa oxit; hiểu được công thức oxit; biết cách phân loại oxit
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm, kết hợp với SGK để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phân công nhiệm vụ học tập cho các nhóm: thảo luận kết hợp nghiên cứu SGK hoàn thành các câu hỏi sau: 
? Nhắc lại định nghĩa oxit, lấy 2VD. 
? Nêu công thức của oxit.
? Phân loại oxit? Lấy VD
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát/ hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gợi ý: Công thức của oxit tuân theo quy tắc hóa trị.


* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả học tập.


* Đánh giá kết quả
- GV cho HS các nhóm đánh giá chéo.
- GV nhận xét.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ






- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.
- Nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày
- Các nhóm đánh giá chéo
	
I – Định nghĩa
-Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
Ví dụ: SO2, P2O5, CO2, FeO, K2O, SO3
II – Công thức
Công thức của oxit là MxOy
Với O: kí hiệu oxi
 M: nguyên tố khác
( hóa trị n)
x, y: chỉ số
theo quy tắc hóa trị:
x.n=y.II
III - Phân loại: 
a) Oxit axit: thường là oxit của phi và tương ứng với 1 axit 
VD: CO2, P2O5, SO3….
b) Oxit bazơ: thường là oxit của kim loai và tương ứng với một bazơ 
 VD: K2O, CaO, MgO….. 


	Hoạt động 2.7. Cách gọi tên oxit
a. Mục tiêu: HS biết cách gọi tên oxit
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, gọi tên oxit theo sự hướng dẫn của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đưa ra cách gọi tên oxit, yêu cầu HS vận dụng gọi tên các oxit sau: CaO, K2O, Fe2O3, CuO,  CO2, SO3, P2O5.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.







* Báo cáo kết quả
- GV mời HS lên bảng trình bày
* Đánh giá kết quả
- GV mời HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét
	
- HS ghi bài, nhận nhiệm vụ học tập.


- HS vận dụng kiến thức vừa học để hoàn thành nhiệm vụ.
Dự kiến sản phẩm: CaO: canxi oxit; K2O: kali oxit; Fe2O3: sắt (III) oxit; CuO đồng (II) oxit, CO2: cacbon đioxit; SO3: lưu huỳnh đioxit;P2O5: điphotpho petaoxit
- HS lên bảng trình bày

- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, chữa bài.
	IV – Cách gọi tên
Tên oxit:
 Tên nguyên tố + oxit
Na2O: natri oxit
NO: nitơ oxit
- Kim loại nhiều hóa trị
Tên oxit: tên kim loại ( kèm hóa trị) + oxit
VD: FeO – sắt (II) oxit
- Với phi kim nhiều hóa trị
Tên gọi:
Tên phi kim (có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit ( có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)
VD:
SO2: lưu huỳnh đioxit
P2O5: điphotpho pentaoxit


	D. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ

	Hoạt động 2.8. Điều chế khí oxi
a. Mục tiêu: HS biết được nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi kết hợp nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ cho HS: nghiên cứu SGK nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gợi ý: nguyên  liệu điều chế khí oxi là những hợp chất giàu oxi, dễ bị nhiệt phân hủy.
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả 
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho HS nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
-Yêu cầu HS đọc thí nghiệm 1a SGK/ 92.

-GV chiếu video thí nghiệm: đun nóng KMnO4 trong ống nghiệm và thử chất khí bay ra bằng tàn đóm đỏ. Sau đó tiến hành thu khí oxi( Tích hợp nội dung TN1 Bài 30. Bài thực hành 4) cách thu khí oxi. 
- Những phản ứng điều chế khí oxi trong PTN được gọi là phản ứng phân hủy. Vậy phản ứng phân hủy là gì? Chúng ta sẽ sang mục III.
	
- HS nhận nhiệm vụ học tập


- HS thảo luận cặp đôi, nghiên cứu SGK để tìm câu trả lời.




- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS quan sát video thí nghiệm.
- Có 2 cách thu khí oxi: đẩy nước, đẩy không khí
	I. Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm
-Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.

 

 

- Có 2 cách thu khí oxi:
+ Đẩy nước.
+ Đẩy không khí.

	Hoạt động 2.9. Phản ứng phân hủy
a. Mục tiêu: HS biết khái niệm phân hủy, lấy được ví dụ minh họa.
b. Nội dung: HS làm việc cặp đôi để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ


- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi hoàn thành bảng trang 93 SGK điểm giống nhau giữa các phản ứng hóa học trênkhái niệm phản ứng phân hủy.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời HS báo cáo kết quả học tập.

* Đánh giá kết quả
- GV mời HS nhận xét, bổ sung
- GV chốt kiến thức: Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
?Hãy so sánh phản ứng hóa hợp với phản ứng phân hủy.Tìm đặc điểm khác nhau cơ bản giữa 2 loại phản ứng trên ?

	
- HS nhận nhiệm vụ.




- HS thảo luận cặp đôi, kết hợp nghiên cứu SGK để tìm câu trả lời.

- HS trả lời, các HS còn lại thảo luận vấn đề mà bạn báo cáo

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.
- Giống: đều là phản ứng hóa học
- Khác: Phản ứng phân hủy từ một chất sinh ra nhiều chất.
Phản ứng hóa hợp nhiều chất tham gia phản ứng tạo thành một chất
	III. Phản ứng phân hủy.
1. Trả lời câu hỏi


2. Định nghĩa
-Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

  

 


	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: HS luyện tập nắm vững về tính chất, điều chế, ứng dụng của oxi;  oxit, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân hủy.
b. Nội dung: Làm bài tập giáo viên đưa ra. 
c. Sản phẩm: HS trình bày được kiến thức theo định hướng của GV.
d. Tổ chức thực hiện: 

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập cho HS
I – Trắc nghiệm
Câu 1:Khí Oxi là một chất :
A.Tan ít  trong nước, nặng hơn không khí.      
B.Tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí.
C.Tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí. 
D.Tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí.
Câu 2:  Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 7 lít khí oxi. Sau phản ứng người ta thu được 4,48 lít khí sunfurơ. Biết các khí ở đkc. Khối lượng lưu huỳnh đã cháy là:
  A. 6,5 g                 B. 6,8 g                      C. 7g                     D. 6, 4g
Câu 3: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:
A. SO2, CO2, P2O5                         B. CO2, SO2, MnO, Al2O3
C. FeO, Mn2O7, SiO2                    D. Na2O, BaO, H2O
Câu 4: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp:

A. CuO + H2   Cu + H2O

 B. CaO +H2O   Ca(OH)2

 C. KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

 D. CO2 + Ca(OH)2CaCO3 +H2O
Câu 5:Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4. Vì lí do nào sau đây?
A. Dễ kiếm, rẻ tiền                                        B. Giàu oxi và dễ bị nhiệt phân hủy
C. Phù hợp với thiết bị hiện đại                     D. Không độc hại
Câu 6: Phản ứng phân huỷ là:
A. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra một chất mới
B. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới
C. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới
D. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra
Câu 7: Oxit nào sau đây có phần trăm khối lượng oxi nhỏ nhất? ( cho Cr= 52; Al=27; As= 75; Fe=56)
A. Cr2O3                B. Al2O3                  C. As2O3                      D. Fe2O3
Câu 8: Một loại đồng oxit có tỉ lệ khối lượng giữa Cu và O là 8:1. Công thức hoá học của oxit này là:
A. CuO               B. Cu2O                 C. CuO2                          D. Cu2O2
Câu 9: Người ta thu khí oxi qua nước là do:
A. Khí oxi nhẹ hơn nước                                  B. Khí oxi tan nhiều trong nước
C. Khí oxi tan ít trong nước                               D. Khí oxi khó hoá lỏng
Câu 10:  Quá trình nào dưới đây không làm giảm oxi trong không khí?
A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.      B. Sự cháy của than, củi, bếp ga.
C. Sự quang hợp của cây xanh.             D. Sự hô hấp của động vật.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 1,68 g sắt trong oxi ở nhiệt cao. Khối lượng oxit sắt từ thu được là:
A. 2,32 g       B. 2,21 g         C. 2,22 g       D.2,23 g
Câu 12: Hợp chất FeO có tên là:
A. Sắt oxit         B. Sắt (II) oxit        C. Sắt (III) oxit        D. Oxit sắt từ
II – Tự luận
Bài 2-SGK/84
Bài 3-SGK/84
Bài 4-SGK/94
Bài 5-SGK/94
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
Dự kiến sản phẩm
I – Trắc nghiệm
1-A, 2-D, 3-A, 4-B, 5-B, 6-C, 7-C, 8-B, 9-C, 10-C, 11-A, 12-B
II – Tự luận
Bài 2-SGK/84
 Oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao), ví dụ:

3Fe + 2O2  Fe3O4.

S + O2  SO2
Bài 3-SGK/84

2C4H10 + 13O2  8CO2 + 10H2O
Bài 4-SGK/94  
[image: Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8]
b)
[image: Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8]
Bài 5-SGK/94
a) Phương trình hóa học của phản ứng:

CaCO3   CaO + CO2.
b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng phân hủy vì một chất sinh ra hai chất mới.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học, giải thích được một số hiện tượng thực tiễn liên quan..
b. Nội dung Thảo luận vận dụng kiến thức giải quyết nhiệm vụ đặt ra. 
c. Sản phẩm: HS trình bày được kiến thức theo định hướng của GV.
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu câu hỏi: Giải thích tại sao:
a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết.
b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.
c) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín.
d) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại?
e) Tại sao người ta phải đục lỗ trong viên than tổ ong?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS liên hệ thực tế, suy nghĩ trả lời.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Dự kiến sản phẩm:
a) Con dế mèn sẽ chết vì thiếu khí oxi. Khí oxi duy trì sự sống.
b) Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để cung cấp oxi cho cá (vì oxi tan một phần trong nước.
c) Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh và đậy nắp kín, ngọn lửa cây nến sẽ yếu dần rồi tắt, đó là vì khi nến cháy lượng oxi trong lọ sẽ bị giảm dần rồi hết, lúc đó nến sẽ bị tắt.
d) Khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại vì để ngăn không khí tiếp xúc với ngọn lửa đèn cồn nghĩa là không có oxi tiếp xúc cồn không cháy được nữa.
e) Để tăng diện tích tiếp xúc của than với oxi trong không khí.
* Báo cáo kết quả 
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, cho điểm.



Nhiệm vụ về nhà
- Làm bài 2-SGK/87, bài 4-SGK/91.
- Đọc trước nội dung Bài 28. Không khí – Sự cháy 




Ngày dạy: 
Tiết 42. Bài 28. KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :  HS biết được: 
- Thành phần của không khí theo thể tích.
- Sự ô nhiễm không khí và cách bảo vệ không khí khỏi bị ô nhiễm. 
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Có ý thức say mê học bộ môn, ý thức bảo vệ môi trường.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: video thí nghiệm xác định thành phần không khí.
2. Học sinh: đọc trước nội dung bài học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS vào bài mới.
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi của GV. 
c. Sản phẩm : Câu trả lời miệng của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Em hãy dự đoán thành phần của không khí?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh liên hệ thực tế, thảo luận với bạn bên cạnh, đề xuất câu trả lời
- Dự kiến sản  phẩm: khí oxi, khí cacbonic, khói bụi...
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên mời một học sinh báo cáo. 
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh 
- Giáo viên đặt vấn đề: Vậy có cách nào để xác định thành phần không khí? Chúng ta sẽ vào bài ngày hôm nay: Không khí – Sự cháy.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu thành phần của không khí
a. Mục tiêu: HS nêu được thành phần của không khí.
b. Nội dung: HS làm việc với SGK, tương tác với câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS làm việc nhóm,  quan sát video thí nghiệm xác định thành phần không khí kết luận về thành phần không khí theo các câu hỏi của GV.
? Đã có những biến đổi nào xảy ra trong thí nghiệm trên?
?Trong khi cháy mực nước trong ống thủy tinh thay đổi như thế nào?
? Tại sao nước lại lại dâng lên trong ống? 
? Nước dâng lên vạch thứ 2 chứng tỏ điều gì?
? Chất khí nào trong ống đong đã tác dụng  với P đỏ để tạo thành khói trắng (P2O5) ?
?Tỷ lệ chất khí còn lại trong ống là bao nhiêu ? Khí còn lại là khí gì? Tại sao?

 kết luận về thành phần không khí?
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời HS báo cáo kết quả học tập.
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ
sung.
- GV kết luận: Không khí là một hỗn hợp khí trong đó oxi chiếm 21% thể tích không khí, còn lại hầu hết là khí nitơ.
	
- HS nhận nhiệm vụ học tập























- HS làm việc nhóm để trả lời câu hỏi.


- HS báo cáo kết quả.


- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, ghi bài.




	I. Thành phần của không khí
1. Thí nghiệm
- Kết luận: Không khí là một hỗn hợp khí, trong đó oxi chiếm 21% về thể tích, còn lại hầu hết là khí nitơ.

































	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Ngoài oxi và nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác? Lấy dẫn chứng.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát/ hỗ trợ HS gặp khó khăn

* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: Các khí khác (CO2, hơi nước, khói bụi..) chiếm tỉ lệ 1% trong không khí.
	
- HS nhận nhiệm vụ





- HS vận dụng kiến thức đã biết, thảo luận, thống nhất đưa ra câu trả lời.

- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.
	2. Ngoài khí oxi và nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác?
- Các khí khác (CO2, hơi nước, khói bụi..) chiếm tỉ lệ 1% trong không khí.

	Hoạt động 2.2. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm
a. Mục tiêu: HS nêu được các biện pháp bảo vệ không khí trong lành.
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm trả lời các câu hỏi sau: 
? Không khí bị ô nhiễm gây ra các tác hại gì?
?Các biện pháp bảo vệ không khí trong lành
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn

* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận.
	
- HS nhận nhiệm vụ






- HS vận dụng các kiến thức đã biết, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.
	3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm.
- Không khí bị ô nhiễm gây ra tác hại : 
Tác động xấu đến sức khỏe con người và cuộc sống thực vật phá hoại các công trình xây dựng cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử.
- Biện pháp : 
Xử lý khí thải các nhà máy các nhà máy, lò đốt, các phương tiện giao thông Bảo vệ rừng, trồng rừng.


	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học về thành phần không khí
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập: Bài 7-SGK/99
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Dự kiến sản  phẩm:
ượng không khí cần dùng trong 1 ngày (24 giờ) cho mỗi người là:
VKhông khí = 0,5m3 . 24 = 12m3.
Do trong không khí oxi chiếm 21% về thể tích nên thể tích khí oxi cần dùng trong 1 ngày cho một người trung bình là:
[image: Giải bài tập Hóa học lớp 8 | Giải hóa lớp 8]
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học để liên hệ thực tiễn.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: Bài báo cáo của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS về nhà làm bài báo cáo trả lời các câu hỏi sau;
? Không khí bị ô nhiễm gây ra các tác hại gì?
? Nêu thực trạng không khí ở địa phương em? Em cần làm gì để bảo vệ không khí trong lành?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS về nhà nghiên cứu, tìm hiểu
* Báo cáo kết quả: HS trình bày ở giờ học sau
* Đánh giá kết quả: GV đánh giá ở tiết học sau


Nhiệm vụ về nhà
- Hoàn thành bài báo cáo
- Chuẩn bị trước nội dung: Sự cháy là gì? Sự oxi hóa chậm là gì?

Ngày dạy:
Tiết 43. Bài 28. KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (tiếp)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS biết
- Khái niệm sự cháy và sự oxi hóa chậm
- Các điều kiện phát sinh và biện pháp để dập tắt sự cháy
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Có ý thức say mê học tập bộ môn.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: hình ảnh minh họa về sự cháy, các biện pháp dập tắt sự cháy.
2. Học sinh: Chuẩn bị trước nội dung Sự cháy, sự oxi hóa chậm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của GV
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy hơn?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào các kiến thức bản thân, liên hệ thực tế để đề xuất câu trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Gió to sẽ cung cấp O2 làm ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn.
* Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá hoạt động học tập của HS
- GV dẫn dắt vào bài: Để tìm hiểu thêm về sự cháy thì cô và các em sẽ vào mục II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	Hoạt động 2.1. Sự cháy, sự oxi hóa chậm
( Tự học có hướng dẫn)
a. Mục tiêu: HS nêu được định nghĩa sự cháy, sự oxi hóa chậm, lấy ví dụ minh họa.
b. Nội dung: HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nhiệm vụ cá nhân: HS nghiên cứu SGK Nêu định nghĩa sự cháy, sự oxi hóa chậm và lấy VD minh họa.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời HS báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận.
- GV bổ sung: Trong điều kiện nhất định, sự oxi hóa chậm có thể chuyển thành sự cháy, đó là sự tự bốc cháy.
	
- HS nhận nhiệm vụ.




-HS nghiên cứu SGK để tìm câu trả lời.


- HS báo cáo, các HS thảo luận.
- HS nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe, ghi bài
	II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm
1. Sự cháy
- Là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
VD: than củi cháy

2. Sự oxi hóa chậm
- Là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
VD: thanh sắt để ngoài không khí bị gỉ.

	Hoạt động 2.2. Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy
a. Mục tiêu: HS hiểu được các điều kiện phát sinh sự cháy và các biện pháp dập tắt đám cháy
b. Nội dung: HS làm việc nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
?Ta để cồn, gỗ than trong không khí, chúng không tự bốc cháy. Muốn có sự cháy phải có điều kiện gì ?
?Đối với bếp than nếu ta đóng cửa lò có hiện tượng gì ? vì sao ?

 Các điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy ?
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn
- GV chiếu cho HS hình ảnh minh họa về các biện pháp dập tắt sự cháy.
* Báo cáo kết quả
- GV mời đại diện 1 nhóm báo cáo
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho các nhóm HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá.

	
- Các nhóm HS nhận nhiệm vụ.











- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.
- HS báo cáo kết quả


- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.
	3. Điều kiện phát sinh và biện pháp để dập tắt sự cháy
-  Điều kiện phát sinh :
+ Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy.
+ Phải có đủ oxi cho sự cháy.
- Biện pháp dập tắt sự cháy :
+ Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
+  Cách ly chất cháy với oxi.


	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về sự cháy
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập cho HS
BT1. Chọn câu trả lời đúng
Câu 1. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt  nhưng không phát sáng được gọi là:
A. Sự cháy    B. Sự oxi hóa chậm     C. Sự tự bốc cháy    D. Sự tỏa nhiệt.
Câu 2. Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí :
A. Sự hô hấp của động vật            C. Sự gỉ của các đồ vật bằng sắt
B. Sự quang hợp của cây xanh      D. Sự cháy của than củi
Câu 3. Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là :
A. phát sáng      B. cháy.         C. tỏa nhiệt      D. sự oxi hóa xảy ra chậm
BT2. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong khí oxi ?
* Thực hiện nhiệm vụ : HS làm bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Dự kiến sản phẩm :
BT1. 1.B   2. B    3. C
BT2. Do ở trong không khí, sự tiếp xúc của chất cháy với khí oxi sẽ ít hơn nhiều lần.
* Báo cáo kết quả:  HS lên bảng trình bày
* Đánh giá kết quả
 - Các HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa mà không dùng nước. Giải thích.
* Thực hiện nhiệm vụ 
- HS vận dụng kiến thức đã học để tìm câu trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Không dùng nước vì xăng dầu không tan trong nước, nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên, làm đám cháy lan rộng. Trùm vải dày hoặc cát để cách li chất cháy với oxi.
* Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà
- Làm bài 4,5-SGK/99
- Ôn lại kiến thức chương 4 để chuẩn bị Bài luyện tập 5


Ngày dạy:
Tiết 44. Bài 29. BÀI LUYỆN TẬP 5
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố, hệ thống hóa các kiến thức và các khái niệm hóa học trong chương IV về oxi, không khí. một số khái niệm mới là sự oxi hóa, oxit, sự cháy, phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Nhân ái: Sẵn sàng học hỏi thầy cô và bạn bè trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của bản thân và nhóm.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và bài tập
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức chương 4.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Nêu lại tính chất hóa học của oxi?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại kiến thức cũ để trả lời.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét.
- Dẫn dắt vào bài: Để nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi; oxit; thành phần không khí; các định nghĩa về phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy thì cô và các em sẽ vào Bài luyện tập 5.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	a. Mục tiêu: HS nêu lại được các kiến thức trong chương 4.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để trả lời.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu các câu hỏi cho HS trả lời.
1. Nêu tính chất hóa học của oxi? Viết PTHH minh họa.
2. Nêu cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
- Nguyên liệu- PTHH
- Cách thu
3. Những ứng dụng quan trọng của oxi
4. Định nghĩa oxit, phân loại oxit
5. Định nghĩa phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp? Cho ví dụ?
6. Thành phần của không khí
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét.
	
- HS nhận nhiệm vụ

















- HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe
	I. Kiến thức cần nhớ:
1. Tính chất của oxi
2. Điều chế oxi.
3. Ứng dụng của oxi.
4. Oxit, phân loại oxit
5. Định nghĩa phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp? Cho ví dụ?
6. Thành phần của không khí


	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức chương 4  thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập cho HS: Bài 3,4,5,6,7-SGK/101
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Dự kiến sản phẩm
Bài 3: 
+ Oxit bazơ: Na2O, MgO, Fe2O3.
+Oxit axit: CO2 , SO2 , P2O5.
Bài 4: d
Bài 5: b, c, e.
Bài 6: phản ứng phân hủy: a, c, d.
Bài 7: a, b.
* Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả học tập
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho HS nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, đánh giá

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, theo gợi ý của GV để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao bài tập: Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.
 a.Tính khối lượng  của kali penmanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở (đktc) và hao hụt 10%.
 b.Nếu dùng kaliclorat có thêm lượng nhỏ mangan đioxit thì lượng kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phản ứng.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV gợi ý các bước làm cho HS gặp khó khăn.
- Dự kiến sản phẩm:

2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
Thể tích oxi cần thu được là:


Vì bị hao hụt 10% nên thể tích O2 thực tế cần điều chế là:


Số mol oxi cần điều chế là: 


Theo phương trình :


Thể tích khí oxi thu được là: V = 0,1.20 = 2 (lít)
[image: Giải bài tập Hóa học lớp 8 | Giải hóa lớp 8]
* Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chữa bài.

	Nhiệm vụ về nhà
- Làm bài 1,2-SGK/100
- Đọc trước nội dung Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro






Ngày dạy:
CHƯƠNG 5. HIĐRO. NƯỚC
Tiết 45,46,47,48. Bài 31, 33, 34. CHỦ ĐỀ: HIĐRO
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)
Gồm các bài:
Bài 31: Tính chất – ứng dụng của hiđro
Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
Bài 34: Bài luyện tập 6
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động
	Tiết 1
Dạy ngày:….
	Hoạt động 1. Mở đầu

	
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
	 Bài 31:Tính chất – ứng dụng của hiđro

	Tiết 2
Dạy ngày:…..
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (tt)
	Bài 31:Tính chất – ứng dụng của hiđro(tt)

	Tiết 3
Dạy ngày:…..
	
	Bài 33:Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

	Tiết 4
Dạy ngày:…..
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (tt)
Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 4. Vận dụng
	Bài 34:Bài luyện tập 6


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS biết
- Tính chất vật lí và tính chất hóa học của hiđro.
- Hiđro có tính khử, hiđro không những tác dụng được với oxi ở dạng đơn chất mà còn tác dụng được với oxi trong hợp chất, các phản ứng này đều toả nhiệt. HS biết hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất nhẹ, do tính khử và khi cháy đều toả nhiệt.
 - Phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm, cách thu khí hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí
- Phản ứng thế là phản ứng trong đó nguyên tử đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong phân tử hợp chất. 
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Nhân ái: Sẵn sàng học hỏi thầy cô và bạn bè trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của bản thân và nhóm.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Thí nghiệm mô phỏng hiđro tác dụng với oxi, tác dụng với đồng oxit
- Hóa chất, dụng cụ: Zn, HCl, ống nghiệm, nút cao su có ống dẫn khí, đèn cồn.
2. Học sinh: Đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới
b. Nội dung: HS liên hệ thực tiễn để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Khí nào được bơm vào bóng bay, khinh khí cầu? 
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS liên hệ kiến thức thực tế, đề xuất câu trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: khí hiđro.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá hoạt động học tập của HS.
- GV dẫn dắt HS vào chủ đề: Vậy khí hi đro có những tính chất, ứng dụng như thế nào, cách điều chế hiđro ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề: Hiđro.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	Bài 31. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

	Hoạt động 2.1. Tính chất vật lí
a. Mục tiêu: HS nêu được tính chất vật lí của hiđro.
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, kết hợp SGK để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ cá nhân: chiếu  cho HS quan sát lọ khí hiđro, thí nghiệm thả bóng bay bơm khí hiđro, thí nghiệm về tính tan trong nước tính chất vật lí của khí hiđro.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn

* Báo cáo kết quả, thảo luận
- GV mời HS báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV chốt: Khí hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước.
	
- HS nhận nhiệm vụ






- HS quan sát hình ảnh, kết hợp nghiên cứu SGK tính chất vật lí của khí hiđro.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	I. Tính chất vật lí
- Khí hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước.

	Hoạt động 2.2. Hiđro tác dụng với oxi
a. Mục tiêu: HS biết được hiđro tác dụng với oxi ở điều kiện nhiệt độ cao.
b. Nội dung: HS quan sát video thí nghiệm, kết hợp SGK để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ


- GV giao nhiệm vụ cá nhân: cho HS quan sát thí nghiệm đốt khí hiđro trong không khí và trong khí oxi so sánh hiện tượng, cho biết sản phẩm của phản ứngviết PTHH.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận.
- GV mở rộng:
+ Tại sao hỗn hợp khí H2 và O2 khi cháy lại gây ra tiếng nổ?







+ Làm thế nào để biết dòng khí H2 là tinh khiết để có thể đốt cháy dòng khí đó mà không gây ra tiếng nổ mạnh.

	
- HS nhận nhiệm vụ.







- HS quan sát thí nghiệm hiện tượng, viết PTHH. 

- HS trả lời

- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, ghi chép.
- Vì hỗn hợp khí này cháy rất nhanh và toả ra rất nhiều nhiệt. Nhiệt này làm cho thể tích hơi nước tạo thành sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần, do đó, làm chấn động mạnh không khí, gây ra tiếng nổ.
- Để tránh hiện tượng nổ mạnh, phải thử độ tinh khiết của khí hiđro bằng cách thu khí vào ống nghiệm nhỏ rồi đốt ở miệng ống nghiệm.
	II. Tính chất hóa học
1. Tác dụng với oxi
- Khí hiđro cháy với ngọn lửa màu lửa màu xanh mờ và tạo thành hơi nước trên thành lọ chứa khí oxi

PTHH: 
Khí H2 và O2  theo tỉ lệ thể tích 2:1 tạo thành hỗn hợp nổ.


	Hoạt động 2.3. Hiđro tác dụng với đồng oxit
a. Mục tiêu: HS biết được hiđro tác dụng với đồng oxit, viết PTHH minh họa.
b. Nội dung: HS quan sát thí nghiệm, kết hợp nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cá nhân:

Quan sát video thí nghiệm cho khí hiđro qua bột CuO Hiện tượng, viết PTHH minh họa.
* Thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận:
Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại
	
- HS nhận  nhiệm vụ





- HS quan sát thí nghiệm hiện tượng, viết PTHH minh họa.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ

	2. Tác dụng với đồng oxit

 
        (đen)                   (đỏ)

hiđro có tính khử.
3. Kết luận
- Khí hiđro có tính khử. Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại

	Hoạt động 2.4. Ứng dụng của hiđro
a. Mục tiêu: HS biết được ứng dụng của hiđro trong đời sống và sản xuất.
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh nêu được các ứng dụng của hiđro
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ cá nhân: quan sát hình 5.3 SGKứng dụng của hiđro.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV ttor chức cho HS đánh giá kết quả và chốt: Khí hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, tính khử và tỏa nhiều nhiệt khi cháy.
	
- HS nhận nhiệm vụ
 


- HS quan sát hình ảnh để đưa ra câu trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	III. Ứng dụng
- Bơm kinh khí cầu
- Sản xuất nhiên liệu.
- Hàn cắt kim loại.
- Sản xuất amoniac, phân đạm....

	Bài 33. ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ

	Hoạt động 2.5. Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm
a. Mục tiêu: HS nêu được nguyên tắc điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, viết được PTHH minh họa.
b. Nội dung: HS quan sát thí nghiệm, kết hợp đọc SGK để trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ


- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: quan sát thí nghiệm điều chế khí hiđro hiện tượng quan sát được, viết PTHH minh họanguyên tắc điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV biểu diễn thí nghiệm điều chế khí hiđro.
- GV gợi ý, chất rắn màu trắng khi cô cạn là ZnCl2.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 nhóm báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV cho các nhóm nhận xét chéo, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit loãng tác dụng với kim loại kẽm (sắt, nhôm).
? Người ta thu khí hiđro bằng mấy cách? Giải thích?



- GV chiếu cho HS quan sát thí nghiệm điều chế lượng lớn H2 như hình 5.5.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.





- HS thảo luận nội dung cần nghiên cứu, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.





- 2 cách:
+ đẩy nước vì hi đro tan ít trong nước.
+ đẩy không khí, để bình thu úp xuống dưới vì khí hiđro nhẹ hơn không khí.
- HS quan sát.
	I. Điều chế khí hiđro
1. Trong phòng thí nghiệm
- Khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit loãng (HCl, H2SO4) tác dụng với kim loại kẽm(sắt, nhôm).

 
- Thu khí H2 bằng 2 cách: đẩy không khí hoặc đẩy nước.


















2. Trong công nghiệp
( HS tự đọc)

	Hoạt động 2.6. Phản ứng thế
a. Mục tiêu: HS nêu được định nghĩa phản ứng thế, lấy được PTHH minh họa.
b. Nội dung: HS làm việc cặp đôi, kết hợp nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV lấy ví dụ  phản ứng:




GV đặt câu hỏi cho HS thảo luận cặp đôi.
- Nguyên tử Zn đã thay thế nguyên tử nào của HCl?

- Phản ứng trên là phản ứng thế phản ứng thế là gì?
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận.
	
- HS nhận nhiệm vụ.









- HS thảo luận, thống nhất để đưa ra câu trả lời.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	II. Phản ứng thế là gì?
1. Trả lời câu hỏi
2. Nhận xét
Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 nguyên tố trong hợp chất.



 

	Bài 34. BÀI LUYỆN TẬP 6

	Hoạt động 2.7. Kiến thức cần nhớ

	a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về hiđro, phản ứng thế.
b. Nội dung: HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trên màn chiếu theo kĩ thuật khăn trải bàn (8 phút)
?Khí H2 có những tính chất hoá học như thế nào?
? Ứng dụng của khí hiđro là gì?
?Nguyên tắc điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm? Có mấy cách thu khí H2?
?Thế nào là phản ứng thế, cho ví dụ.
- Hết thời gian cho các nhóm treo khăn trải bàn của nhóm
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV gọi đại diện nhóm trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV mời các nhóm khác phát biểu bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.














- HS nhớ lại kiến thức đã học, thảo luận hoàn thành nhiệm vụ học tập
- HS báo cáo kết quả.


- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
	I. Kiến thức cần nhớ
1. Tính chất của khí hiđro.
2. Ứng dụng của khí hiđro.
3. Nguyên tắc điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm.
4. Định nghĩa phản ứng thế.

	
Hoạt động 2.8. Bài tập
a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về hiđro, phản ứng thế thông các bài tập.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS	
d. Tổ chức thực hiện


	
* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập cho HS: Bài1,2,3
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS khó khăn.

Bài 1(Bài 4-SGK/119)









Bài 2: Khử 40 gam Fe2O3 bằng khí hiđro. Hãy:
a) Tính số gam sắt kim loại thu được.
b)Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.







Bài 3: Cho 6,5 gam vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit HCl
   a) Sau phản ứng chất nào dư ? Khối lượng là bao nhiêu gam.
   b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc
 Hướng dẫn: hướng dẫn HS cách tính chất dư
So sánh tỉ lệ: nA / nA với nB / nB
(Số mol theo đề bài/ số mol theo PT)
Tỉ số của chất nào lớn hơn thì chất đó dư. Tính theo chất phản ứng hết








* Báo cáo kết quả
- GV mời HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.
	
- HS nhận nhiệm vụ.

- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

Bài 1: 

 
Phản ứng hóa hợp: 1,2,4
Phản ứng thế: 3.
Bài 2: 
Số mol Fe2O3 là: 40/160= 0,25 mol

PTHH: Fe2O3 + 3H22 Fe +3H2O
a) Theo PTHH ta cú:
n Fe= 2. n Fe2O3 = 2x 0,25= 0,5 (mol)
Số gam sắt thu được là: 
m Fe2O3 = n x M= 0,5x56 = 28 (g)
b) Theo PTHH ta cú:
n H2 =3. n Fe2O3 = 3x0,25 =0,75 (mol)
Thể tích khí H2 cần dùng là: 
V = 22,4 x n = 22,4x 0,75 = 16,8 (l) 
Bài 3:
 Ta có: nZn = 6,5/65= 0,1 (mol)
      nHCl = 0,25 (mol)
c.Phương trình phản ứng:
       Zn + 2 HCl                 ZnCl2 + H2
Theo PT:    1 mol Zn    2 mol HCl
Theo đề bài:  0,1 mol     0,25 mol
Tỉ lệ:   0,1/ 1 < 0,25/ 2
Suy ra: Zn hết, HCl dư
Theo PTHH: n HCl = 2x n Zn =0,2 (mol)
Số mol HCl dư là: 0,25 – 0,2 = 0,05 mol
Khối lượng HCl dư là: 
      m = 0,05 x 36,5 = 1,825 (g) 
b) Theo PTHH ta có:
 n H2 = n Zn = 0,1 mol
Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là:
V = n x 22,4 = 0,1 x 22,4 = 2,24 (l )
- HS lên bảng trình bày.

- HS chữa bài.

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập các kiến thức đã học trong chủ đề.
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập cho các nhóm HS:
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí của hiđro?
A. Là chất khí không màu, không mùi          C. Tan ít trong nước
B. Tan nhiều trong nước                                D. Nhẹ hơn không khí

	Câu 2. Phản ứng của CuO và H2 có hiện tượng gì?
A. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành màu xanh lam.
B. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành màu đỏ.
C. Có khí bay lên.
D. Không có hiện tượng gì.
Câu 3. Có 3 lọ mất nhãn đựng các khí: O2, CO2, H2. Dùng thuốc thử nào để nhận biết 3 lọ trên dễ dàng:
A. Hơi thở     B. Que đóm   C. Que đóm đang cháy    D. Nước vôi trong.
Câu 4. Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí vì:
A. Khí hiđro dễ trộn lẫn không khí            C. Khí hiđro nhẹ hơn không khí
B. Khí hiđro nặng hơn không khí                D. Khí hiđro ít tan trong nước
Câu 5. Phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất gọi là:
A. Phản ứng oxi hóa – khử               B. Phản ứng thế   
 C. Phản ứng phân hủy                     C. Phản ứng hóa hợp
Câu 6. Trả lời câu hỏi sau ( Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B)

	CỘT A
	CỘT B

	1. Khí hiđro được dùng bơm vào bóng thám không, khinh khí cầu do
	a. Thừ độ tinh khiết trước khi đốt.

	2. Dùng tính chất hóa học nào của khí hiđro để điều chế kim loại từ oxit kim loại
	b. Nước

	3. Khi đốt cháy khí hiđro phải lưu ý gì?
	c. Khí hiđro tác dụng với oxit kim loại

	4. Sản phẩm của phản ứng đốt cháy hiđro
	d. Khí hiđro nhẹ hơn không khí, nhẹ nhất trong các chất khí.


II. Tự luận
BT1(Bài 1-SGK/109)
BT2(Bài 4-SGK/109)
BT3(Bài 2-SGK/117)
BT4(Bài 2-SGK/118)
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm:
I. Trắc nghiệm
1. B  2. B    3. C   4. C   5.B      6.1d, 2c, 3a, 4b
II. Tự luận
BT1.

 
BT2.
nCuO = 48/80 = 0,6 mol.
Phương trình hóa học của phản ứng khử CuO:

CuO + H2   Cu + H2O.
nCu = nCuO= 0,6mol.
mCu = 0,6 .64 = 38,4g.
Theo phương trình phản ứng trên:
nH2 = 0,6 mol
VH2 = 0,6 .22,4 = 13,44 lít.
BT3.

 a) 2Mg + O2  2MgO.   là phản ứng hóa hợp

b) 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2   Là phản ứng phân hủy.
c) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu    là phản ứng thế.
BT4.
Dùng que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ:
- Lọ làm que đóm bùng cháy là lọ chứa oxi.
- Lọ không làm thay đổi ngọn lửa là lọ chứa không khí.
- Lọ làm que đóm cháy với ngọn lửa xanh mờ là H2.
* Báo cáo kết quả
- Đại diện nhóm HS trình bày kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về hiđro để giải quyết vấn đề thực tiễn
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
-GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS vận dụng các kiến thức đã học giải quyết vấn đề sau:
1. Trong các dịp lễ hội, em thường thấy các trường thả bóng. Những quả bóng đó có thể được bơm bằng những khí gì ? Em hãy giải thích vì sao khi bơm các khí đó thì quả bóng bay lên được, còn bơm không khí vào bóng thì bóng không bay được.
2. Vì sao bóng bay bơm khí hiđro lại dễ gây nổ mạnh khi tiếp xúc với những nơi dễ sinh nhiệt?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng các kiến thức đã học về hiđro để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm:
1. Trong các dịp lễ hội, người ta thường thả bóng, những quả bóng thường được bơm bằng khí hiđro. Từ tỉ khối của hiđro so với không khí, ta thấy : Khí hiđro nhẹ xấp xỉ bằng 1/15 không khí nên bóng bay được.
Bơm không khí thì bóng không bay được vì không khí cộng với khối lượng quả bóng sẽ lớn hơn khối lượng không khí, nên bóng không được đẩy lên.

2. Bóng bay bơm khí hiđro khi gặp nơi nhiệt độ cao sẽ nổ, khí hiđro tiếp xúc trực tiếp với oxi sẽ tạo nhiệt cao, đặc biệt khi theo tỉ lệ thể tích hiđro và oxi là 2:1 là hỗn hợp nổ gây sát thương lớn.

	* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chữa bài.


	Nhiệm vụ về nhà
- Làm bài 3,5-SGK/109, bài 5-SGK/117.	
- Kẻ bảng báo cáo thực hành cho Bài thực hành 5.

































 Ngày dạy:     
				Tiết49- Bài 35 : BÀI THỰC HÀNH 5
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Biết được: nguyên tắc điều chế H2 trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lý, tính chất hoá học.
- Biết tiến hành thực hiện các thí nghiệm trong bài.
2. Về năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Về phẩm chất
- Biết được: Giúp HS rèn luyện bản thân, phát triển các phẩm chất :  trung thực, chăm chỉ  học bài, trách nhiệm…
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên:
	- 4 bộ thí nghiệm gồm:
	a. Hoá chất: Zn, dd HCl, CuO.
	b. Dụng cụ:
    	 - Giá ống nghiệm, ống nghiệm, chổi rửa, ống dẫn khí, kẹp.
     	- Đèn cồn, diêm. ống vuốt nhọn
     	- Ống hút, thìa lấy hoá chất
2. Học sinh
	- Kẻ bản tường trình vào vở:
	STT
	Tên thí nghiệm
	Hoá chất
	Hiện tượng
	PTPƯ + giải thích

	1.
2.
	Điều chế khí H2…
Thu khí H2.
H2 khử CuO
	
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1. Mở đầu 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học.
b. Nội dung:  Giáo viên giới thiệu về bài thực hành.
c. Sản phẩm: Học sinh định hướng được nội dung bài học, kiểm tra dụng cụ, hoá chất.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: 
? Những nguyên liệu nào thường dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm.
? Thử nhận biết khí  H2 bằng cách nào.
? Có mấy cách thu H2.
? Khi thu H2 bằng cách đẩy không khí phải chú ý những vấn đề gì.
? H2 có tính chất hoá học như thế nào.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS liên hệ kiến thức đã học, thảo luận cặp đôi, đề xuất câu trả lời.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt HS vào bài thực hành: -Kiểm tra sự chuẩn bị: 	-Hoá chất.

	Hoạt động 2: hình thành kiến thức

	Tiến hành thí nghiệm
a.Mục tiêu: HS trình bày cách làm, tiến hành các thí nghiệm liên quan
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp, hoạt động nhóm theo phương thức thực hành làm thí nghiệm.
c. Sản phẩm: HS làm thành công các thí nghiệm.
d. Tổ chức thực hiện: Thí nghiệm trực quan  -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh. 


	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK/102, thảo luận nhóm,chuẩn bị các hóa chất, dụng cụ TN, nêu cáchtiến hành và thực hành các TN, giải thích và viết các PTHH hoàn thiện bản tường trình.
* Thực hiện nhiệm vụ
GV Lưu ý HS và hướng đẫn thực hành các TN
*Thí nghiệm 1
	+ Để nghiêng ống nghiệm khi bỏ viên Zn vào, khỏi bể ống nghiệm
	+ Để khí H2 thoát ra một thời gian trước khi đốt.
*Thí nghiệm 2
Lưu ý HS: 
	+ Thu bằng cách đẩy nước: Phải đổ nước đầy ống nghiệm, úp ngược vào chậu, thu.
	+ Thu bằng cách đẩy không khí: úp miệng ống xuống dưới.
*Thí nghiệm 3
Lưu ý HS:
	+ Đặt CuO vào đáy ống nghiệm.
	+ Miệng ống nghiệm đựng CuO thấp huơ đáy ống nghiệm.
  + Nung nóng CuO trước rồi dẫn H2 vào.
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo kq TN.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS
	
-HS nhận nhiệm vụ





- HS nghiên cứu, thảo luận nhóm, đưa ra cách thực hiện và tiến hành các thí nghiệm.
Thí nghiệm 1: điều chế H2. Đốt cháy H2.
- Tiến hành thí nghiệm, giải thích:

2H2 + O2  2H2O

Thí nghiệm 2: Thu H2.
Làm thí nghiệm và giải thích.





Thí nghiệm 3: H2 khử CuO.
-Làm thí nghiệm.

H2 + CuO Cu+H2O



-Đại diện nhóm HS báo cáo,  HS nhóm khác nhận xét.
- HS bổ sung kiến thức,hoàn thiện bản tường trình.
	







1.Thí nghiệm 1: điều chế H2. Đốt cháy H2.

2H2 + O2  2H2O






2.Thí nghiệm 2: Thu H2.




3.Thí nghiệm 3: H2 khử CuO.

H2 + CuO Cu+H2O

	Hoạt động 3: Nhận xét, rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu: HS trình bàyđược những lỗi mắc phải trong quá trình thí nghiệm và khắc phục.
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm: Rút kinh nghiệm về buổi thực hành.
d. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ
 -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân.
? trình bàyđược những lỗi mắc phải trong quá trình thí nghiệm
* Thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhiệm vụ.
 Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết.
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo.

	* Đánh giá kết quả
- GV rút kinh nghiệm một số lỗi  HS mắc phải trong quá trình làm thí nghiệm.

	Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã thực hành hiđro để giải quyết vấn đề thực tiễn
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ
 - Nêu những khó khăn thuận lợi khi thực hành thí nghiệm?
- Hoàn thiện  bài thực hành.
- HS tự tổng kết kiến thức
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm, đề xuất những khó khăn thuận lợi khi thực hành thí nghiệm
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS, rút kinh nghiệm thực hành.
Hướng dẫn tự học ở nhà
- Yêu cầu HS làm bản tường trình vào vở.
- Chuẩn bị: ôn lại kiến thức Từ đầu HK II tiết sau ôn tập.




Ngày dạy:
Tiết 50. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố về
- Tính chất, ứng dụng, điều chế khí oxi và hiđro.
- Oxit: định nghĩa, phân loại, gọi tên.
- Thành phần không khí , sự cháy.
- Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS khơi dậy niềm yêu thích môn học, tính cẩn thận trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và bài tập
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học từ đầu kì II.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: mời 2 HS nêu lại tính chất hóa học của oxi, hiđro. Viết các PTHH minh họa.
- HS nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời.
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
- GV vào bài: Để củng cố kiến thức về oxi, hiđro chúng ta sẽ vào bài Ôn tập giữa kì.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức đã học từ đầu học kì II.
b. Nội dung: HS nêu lại các kiến thức đã học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ cặp đôi: thảo luận nêu lại các kiến thức chính đã học trong kì II.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ







* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá
	
- HS nhận nhiệm vụ


- HS thảo luận cặp đôi.
Kiến thức trọng tâm:
- Tính chất, ứng dụng, điều chế khí oxi và hiđro.
- Oxit: định nghĩa, phân loại, gọi tên.
- Thành phần không khí , sự cháy.
- Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: củng cố kiến thức đã học thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập cho HS:
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do:
A. Khó hóa lỏng   B. Tan nhiều trong nước   C. Nặng hơn không khí      D. Tan ít trong nước
Câu 2. Nhóm công thức nào dưới đây biểu diễn các oxit bazơ:
A. CaO, Fe2O3, PbO    B. CO2, CaO, K2O    C. BaO, SO2, P2O5    D.SO2, CO2, P2O5
Câu 3. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng ?
A. Oxi nhẹ hơn không khí            B. Oxi cần thiết cho sự sống
C. Oxi không mùi và không vị      D. Oxi chiếm chiếm 21% về thể tích trong không khí
Câu 4. Nguyên liệu để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm là:
A. H2O         B. CO2         C. KClO3                 D. H2SO4
Câu 5. Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?
          A. CuO               B. ZnO                    C.PbO                      D. MgO
Câu 6. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp:


A.                  B.  


C.             D. CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
Câu 7. Tỉ lệ thể tích H2 và O2 nào dưới đây gây nổ mạnh:
A. 1:2        B. 2:1              C. 1:3         D. 2:3
Câu 8. Có mấy phương pháp thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm:
A. 1              B. 2             C. 3          D. 4
Câu 9. Ứng dụng của khí hiđro là:
A. Dùng cho sự hô hấp                      B. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa
C. Dùng để điều chế oxit kim loại     D. Dùng để bơm vào bình đặc biệt của thợ lặn
Câu 10. Số gam đồng thu được khi khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro:
A. 34,8 g      B. 38,4 g      C. 36 g    D. 40,2 g
II. Tự luận
Bài 1. Cho các oxit sau: K2O, SO2, Fe2O3, PbO, P2O5, N2O. Hãy phân loại đâu là oxit axit, đâu là oxit bazơ, gọi tên các oxit.
Bài 2. Lập PTHH của các phản ứng sau, cho biết mỗi phản ứng hóa học đó thuộc loại phản ứng nào?

1) Lưu huỳnh + oxi  ----> Lưu huỳnh đioxit

2) Kẽm + axit clohiđric  ----> kẽm clorua (ZnCl2) + H2
3)Kali clorat (KClO3) ----> kali clorua (KCl) + oxi
4) Canxi oxit + nước  ----> canxi hiđroxit (Ca(OH)2)
Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam Sắt (Fe) trong không khí thu được oxit sắt từ.
a) Tính khối lượng sản phẩm thu được?
b) Tính thể tích khí oxi, và thể tích không.khí cần dùng ở đktc? (biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí)
c) Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế đủ oxi cho phản ứng trên? Biết rằng lượng oxi thu được hao hụt 20%
Bài 4. Cho 3,25 g Zn tác dụng với một lượng HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra cho đi qua 6g CuO đun nóng.
a) Viết phương trình hoá học xảy ra?
b) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng.
 c) Chất nào còn dư sau phản ứng hiđro khử CuO? Khối lượng dư là bao nhiêu?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập
- Dự kiến sản phẩm:
I. Trắc nghiệm
1. D    2.A   3.A  4. C   5. D   6. A    7. B   8. B    9. B   10. B
II. Tự luận
Bài 1.
Oxit axit: SO2, P2O5, N2O
Oxit bazơ: K2O, Fe2O3, PbO
Bài 2.

1) S + O2  SO2 phản ứng hóa hợp

2) Zn + HCl  ZnCl2 + H2 phản ứng thế

3) 2KClO32KCl + 3 O2 phản ứng phân hủy

4) CaO + H2OCa(OH)2 phản ứng hóa hợp
Bài 3. 
a/ Số mol Fe là : nFe = 16,8: 56 = 0,3 mol
PTPƯ:

  3Fe   +   2O2 Fe3O4  (1)
0,3 mol → 0,2mol → 0,1 mol
Từ (1) ta có số mol Fe3O4 = 0,1mol
→ m Fe3O4 = n.M = 0,1.232 = 23,2gam
b/ Từ (1) ta có số mol O2 đã dùng nO2 = 0,2 mol
Thể tích khí oxi đã dùng ở đktc: VO2 = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít
Thể tích không khí đã dùng: Vkk = 5. VO2= 5.4,48 = 22,4 lít.
c/ PTPƯ

2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)
0,4444mol  ←  0,222mol
Vì lượng Oxi thu được hao hụt 10% nên số mol O2 cần có là:
nO2 = 0,2mol.100/90 = 0.222 mol
Từ (2) ta có số mol KMnO4 = 0,444mol
Khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân
mKMnO4 = n.M = 0,444.158 = 70.152 gam
Bài 4.
a) Viết phương trình hóa học: 

Zn + 2HCl      ZnCl2 + H2

H2 + CuO  Cu + H2O
b) nZn = 3,25 : 65 = 0,05 mol => nH2 = 0,05 mol
 nCuO = 6 : 80 = 0,075 mol
Vì 0,05 : 1< 0,075 : 1 => CuO dư, H2 hết nên tính số mol Cu theo H2

H2    +  CuO   Cu + H2O
0,05 mol               0,05 mol
=> nCu = 0,05 mol => mCu = 0,05.64 = 3,2 gam
c) CuO dư
nCuO dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 mol
mCuO dư = 0,025.80 = 2 gam
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày
* Đánh giá kết quả
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện 

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Tại sao người ta dùng bình CO2 để dập tắt đám cháy?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời
- Dự kiến sản phẩm: Dùng để ngăn cách chất cháy với khí oxi.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà: - Ôn tập lại kiến thức để tiết sau Kiểm tra giữa học kì.













Ngày dạy:
Tiết 51. KIỂM TRA GIỮA KÌ
I. MỤC TIÊU      
1. Kiến thức : Đánh giá kiến thức của HS về các nội dung
- Tính chất  - Ứng dụng – Điều chế oxi
- Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Phản ứng phân hủy – Phản ứng thế
-  Oxi
-  Không khí – Sự cháy
- Tính chất - Ứng dụng – Điều chế khi hiđro 
- Tổng hợp, tính toán.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự học

	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất	
· Có ý thức tự học, củng cố lại kiến thức.
· Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
· Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án biểu điểm.	
MA TRẬN
	
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tính chất của oxi.
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,5
	
	0.25
	
	
	
	
	
	0.75

	2. Sự oxi hóa-Phản ứng hóa hợp-ứng dụng của oxi
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	       0,5

	3. Oxit
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	5

	Số điểm
	0.25
	1.5
	0.25
	
	0.25
	
	  0.25
	
	         2.5

	4. Điều chế oxi –Phản ứng phân hủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	1
	
	
	0.5
	
	0.5
	5

	Số điểm
	0.75
	
	0.25
	
	
	1.0
	
	0.5
	2.5

	5. Không khí – Sự cháy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4

	Số điểm
	0.25
	
	0.5
	
	0.25
	
	
	
	1.0

	6.Tính chất -Ứng dụng của hiđro
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	2
	1
	2
	
	
	
	5

	Số điểm
	
	
	0.5
	1
	0.5
	
	
	
	2.0

	7. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	3

	Số điểm
	0.25
	
	0.25
	
	
	
	0.25
	
	0.75

	Tổng số câu
	10
	1
	8
	1
	4
	0.5
	2
	0.5
	27

	Tổng điểm
	2.5

	1.5
	2

	1
	1.0

	1.0
	0.5

	0.5
	10,0

	Tỉ lệ
	(40%)
	(30%)
	(20%)
	(10%)
	 (100%)


III. ĐẶC TẢ MA TRẬN
	Nội
dung kiến thức
	
Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ kiến thức, 
kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Tính chất của oxi.


	- Tính chất vật lí của oxi.
-Tính chất hóa học của oxi

	*Nhận biết:
- Tính chất vật lí của oxi.
	2 câu 
(3,16)
	


	
	


	
	
	* Thông hiểu
-Tính chất hóa học của oxi.
	
	1 câu
(2)
	
	


	2. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp
	- Sự oxi hóa
- Phản ứng hóa hợp
	*Nhận biết:
- PTHH biểu diễn sự oxi hóa
- PTHH biểu diễn phản ứng hóa hợp.

	
2 Câu
(18,19)
	-

	
	

	3. Oxit
	- Gọi tên oxit
- Xác định CTHH của oxit
	* Nhận biết
- Xác định được CTHH của oxit axit.
- Nhận biết được oxit axit, oxit bazơ và gọi tên chúng.(13)
	1 câu
(4)
1 câu TL((1)
	
	
	

	
	
	*Thông hiểu
- Viết CTHH từ tên gọi của oxit.
	
	1 câu
(5)

	
	

	
	
	*Vận dụng
- Tính % khối lượng kim loại trong oxit
	
	
	1 câu
(8)

	

	
	
	*Vận dụng cao
- Tìm CTHH của oxit khi biết khối lượng các nguyên tố
	
	
	
	1 câu
(25)

	4. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy
	 - Nguyên tắc điều chế oxi trong PTN.
- Định nghĩa phản ứng phân hủy.
	*Nhận biết:
- Nguyên tắc điều chế khí oxi
- Định nghĩa phản ứng phân hủy
- Chỉ ra được phản ứng phân hủy
	
3 câu
(6,7,10)


	
	
	

	
	
	* Thông hiểu
- Giải thích được tại sao lại thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước
	
	1 câu
(9)

	
	

	4. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy
	- Nguyên tắc điều chế oxi trong PTN.
- Định nghĩa phản ứng phân hủy.
	*Nhận biết:
- Nguyên tắc điều chế khí oxi
- Định nghĩa phản ứng phân hủy
- Chỉ ra được phản ứng phân hủy
	
3 câu
(6,7,10)


	
	
	

	
	
	* Thông hiểu
- Giải thích được tại sao lại thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước
	
	1 câu
(9)

	
	

	
	
	* Vận dụng
- Tính toán theo PTHH
*Vận dụng cao
- Tính toán tổng hợp

	
	
	0.5 câu TL
(3a)

	0.5 câu TL
(3b)


	5. Không khí – Sự cháy
	- Thành phần không khí
- Biện pháp dập tắt sự cháy.


	*Nhận biết
- nêu được thành phần của không khí
	1 câu
(21)

	
	
	

	
	
	*Thông hiểu
- Hiểu rõ về thành phần không khí
- Tính lượng không khí con người cần cho hô hấp.
	
	2 câu
(1,23)

	
	

	
	
	* Vận dụng
- Hiểu rõ cách dập tắt đám cháy do xăng dầu.
	
	
	1 câu
(22)

	

	6. Tính chất - ứng dụng của hiđro
	- Tính chất hóa học của  hiđro
- Ứng dụng của  hiđro trong đời sống.
	*Thông hiểu
- Tỉ lệ thể tích giữa hiđro và oxi để tạo hỗn hợp nổ.
- Ứng dụng của hiđro trong đời sống
	
	2 câu
(13,20)

	
	

	
	
	*Vận dụng
- Các bài tập tính toán liên quan đến TCHH của khí hiđro.
- Phân biệt rõ hiện tượng khi phản ứng hóa học xảy ra.
	
	
	2 câu
(11,15,)

	

	7. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
	- Phản ứng điều chế  khí hiđro
- Phản ứng thế
	*Nhận biết
- Phản ứng hóa học tạo khí hiđro.
	1 câu
(12)

	
	
	

	
	
	*Thông hiểu
- Chỉ ra được phản ứng thế
- Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất của hiđro
	
	1 câu
(14)
1 câu TL(2)
	
	

	
	
	*Vận dụng cao
- Tính toán lượng axit cần dùng trong phản ứng điều chế khí hiđro.
	
	
	
	1 câu
(17)


	Tổng
	
	10+1
	8+1
	4.5
	2.5

	Tỉ lệ % mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


Đề kiểm tra
Phần trắc nghiệm (6đ)
Khoanh tròn vào chữ  cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Không khí là một đơn chất.
B. Không khí là một hỗn hợp khí
C. Trong không khí, khí oxi chiếm thành phần về thể tích lớn nhất.
D. Thành phần không khí chỉ gồm khí oxi và nitơ.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
A.Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhịêt độ cao
B.Oxi là một kim loại
C.Oxi không có mùi và vị
D.Oxi cần thiết cho sự sống
Câu 3: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?
A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt       B. Sự cháy của than, củi, bếp ga
C. Sự quang hợp của cây xanh               D. Sự hô hấp của động vật
Câu 4: Oxit nào dưới đây là oxit axit ?
A. Na2O                B. CO2                 C. K2O               D. Fe2O3
Câu 5: Công thức hóa học nào dưới đây có tên gọi là điphotpho pentaoxit?
A. P2O5               B. CO2          C. CuO         D. N2O          
Câu 6: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4. Vì lí do nào sau đây?
A. Dễ kiếm, rẻ tiền                                B. Giàu oxi và dễ phân huỷ 
C. Phù hợp với thiết bị hiện đại            D. Không độc hại
Câu 7: Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ chính xác nhất:
A. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra một chất mới
B. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới
C. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều  chất mới
D. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra
Câu 8: Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là: Biết Cu=64, O=16.
A. 40%               B. 60%                C. 70%                D. 80%
Câu 9: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất:
A. Khí oxi tan trong nước                 B. Khí oxi ít tan trong nước
C. Khí oxi khó hoá lỏng                    D. Khí oxi nhẹ hơn nước
Câu 10:Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy?

 A. CuO + H2    Cu + H2O                      

 B. CaO +H2O  Ca(OH)2

 C. 2MnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2        

 D. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 +H2O
Câu 11: Cho khí H2 tác dụng vừa đủ với Fe2O3 đun nóng để thu được 11,2g Fe. Khối lượng Fe2O3 đã tham gia phản ứng là: (Biết Fe=56, O=16.)
A. 12g              B.13g                   C.15g                           D.16g
Câu 12: Cặp chất nào sau đây khi tác dụng với nhau tạo ra khí H2?
A. BaCl2 và H2SO4                        B. NaCl và Na2SO3
C. HCl và Zn                                 D. AlCl3 và H2SO4

Câu 13: Khí H2 cháy trong khí O2 tạo nước theo phản ứng: 2H2  + O2   2H2O. Tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 bằng bao nhiêu để tạo được hỗn hợp nổ mạnh nhất?
A. 1: 2          B. 2:1              C. 1:1           D. 1:3
Câu 14: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2  Cu + H2O
B. Mg +2HCl  MgCl2 +H2
C. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 +H2O
D. Zn + CuSO4 ZnSO4 +Cu 
Câu 15: Số gam sắt cần tác dụng hết với axit clohiđric HCl để cho 2,24 lít khí hiđro (đktc) là: (Biết Fe=56)
A. 56g                B.28g                     C. 5,6g              D. 3,7g
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là đúng:
A. Oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.
B. Oxi là chất rắn không màu.
C. Oxi là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước.
D. Oxi là chất khí không màu, mùi hắc.
Câu 17. Có 11,2 lít (đktc) khí H2 thoát ra khi cho 56g sắt tác dụng với một lượng axit clohiđric. Số mol axit clohiđric cần thêm tiếp đủ để hoà tan hết lượng sắt là: (Biết Fe=56)
A. 0,25 mol          B. 1 mol            C. 0,75mol             D. 0,5 mol
Câu 18. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có xảy ra sự oxi hóa?
	
A. 3Fe + 2O2 Fe3O4 ;
	B. CaO + H2O → Ca(OH)2 ;

	
C. Fe + S       FeS ;
	
D. CaCO3  CaO + CO2 .


Câu 19.  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?
	A. NaOH + HCl → NaCl + H2O ;
	
B. 2Zn + O22ZnO ;

	
C. 2KMnO4K2MnO4 + MnO2 + O2 
	
D. CaCO3CaO + CO2.


Câu 20. Hiđro được dùng để bơm vào khinh khí cầu vì:
	A. Hiđro có thể khử oxit kim loại
	B. Hiđro là khí nhẹ nhất

	C. Hiđro khi cháy tỏa nhiệt mạnh
	D. Hiđro nặng hơn không khí.


Câu 21. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí 
	A. 21 % khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm…) ;

	B. 21 % các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi ;

	C. 21 % khí oxi , 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm…) ;

	D. 21 % khí oxi, 78% các khí khác, 1%  khí nitơ.
Câu 22.  Mỗi giờ một người lớn hít vào 0,5m3 không khí. Vậy, trong một ngày đêm mỗi


người cần thể tích không khí là bao nhiêu?
	A. 10 m3 ;
	B. 11 m3 ;
	C. 13 m3 ;
	D. 12 m3.


Câu 23.  Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta không dùng chất nào sau đây ? 
	A. Cát ;
	B. Nước ;
	C. Vải dày ;
	D. Khí cacbonic.


Câu 24: Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần khối lượng đồng và 1 phần  khối lượng oxi. Công thức của oxit đó là:
A. CuO             B. Cu2O                 C. Cu2O3                D. CuO3
Phần tự luận (4đ)
Câu 1(1.5 đ). Cho các oxit có công thức hóa học như sau:  Fe2O3, N2O5, SO3. 
Những  chất nào là oxit axit, những chất nào là oxit bazơ và gọi tên các oxit đó?
Câu 2(1đ). Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau: sắt (III) oxit, chì (II) oxit.
Câu 3(1.5đ). Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng oxi oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.
a.(1đ) Tính thể tích khí oxi cần dùng ở (đktc) để điều chế được 2,32 gam oxit sắt từ Fe3O4 ?
b. .(0.5đ)  Cần bao nhiêu gam kali pemanganat KMnO4 để điều chế được lượng khí oxi cho phản ứng trên?
(Biết: Fe=56; O=16; Mn=55; K=39)
 IV. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
          * Trắc nghiệm: Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	C


	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	B
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	B
	B



	Phần/ Câu
	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Tự luận (7đ):
Câu 1 (1.5đ)


Câu 2(1đ)


Câu (1.5đ)
	
	Oxit axit
	Oxit bazơ

	N2O5 : Đinitơ pentaoxit
	Fe2O3 : Sắt (III) oxit

	SO3 : Lưu huỳnh trioxit
	





3H2 + Fe2O3 2Fe + 3H2O

H2 + PbOPb+H2O

a. Phương trình hóa học: 

3Fe + 2O2 Fe3O4

                   
	
	3Fe +
	
2O2    
	Fe3O4

	PT
	
	2 mol
	1 mol

	Đề
	
	

	0,01mol


Từ PTHH, ta có:
Số mol khí oxi cần dùng là:


Thể tích oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn là: 


b. 

        2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 +    O2 
PT       2 mol                                               1 mol

Đề                                      0,02 mol
Từ PTHH, ta có:
Số mol KMnO4 cần dùng là: 


Khối lượng KMnO4 cần dùng là:


	
Xác định đúng mỗi loại oxit được 0,25đ.
Gọi tên đúng mỗi oxit được 0,25đ


Viết đúng mỗi PTHH được 0,5đ


0,25đ

0,25đ


\



0,25đ


0,25đ







0,25đ


0,25đ


2. Học sinh: Ôn tập kiến thức
III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: 
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.
b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không dùng mực đỏ làm bài kiểm tra. Chỉ dùng một màu mực khi làm bài.
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 2: Phát đề kiểm tra,thực hiện coi thi theo qui chế.
a. Mục tiêu: Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kt đã học. 
- Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
Chuyển giao nhiệm vụ:
Phát đề bài kiểm tra cho học sinh, thực hiện coi thi theo qui chế.
Thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh nhận đề độc lập làm bài
Báo cáo kết quả
GV quan sát học sinh thực hiện( nhắc nhở nếu có vi phạm) 
Đánh giá kết quả 
Hết giờ Gv  thu bài, đánh giá giờ kiểm tra
HOẠT ĐỘNG 3: Thu bài: GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra
* Hướng dẫn về nhà:
- Chuẩn bị bài mới: bài 36: Nước
































Ngày dạy:
Tiết 52. Bài 36. NƯỚC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS biết
- Thành phần định tính và định lượng của nước.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS có niềm yêu thích bộ môn hoá học.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Hình 5.10 và 5.11 SGK/121 – 122 và các bài tập vận dụng.
2. Học sinh:  Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Chất nào chiếm 70% trọng lượng cơ thể con người?
- HS nhận nhiệm vụ.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể con người.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá, nhận xét. 
- GV dẫn dắt vào bài: Nước có vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Vậy nước có thành phần như thế nào? Chúng ta sẽ vào Bài 36. Nước.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	Hoạt động 2.1. Sự phân hủy nước
a. Mục tiêu: HS biết phân hủy nước sẽ tạo khí H2 và O2.
b. Nội dung: HS hoạt động cặp đôi để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Cho HS quan sát  tranh hình 5.10 SGK/121  và giới thiệu cách phân huỷ nước bằng dòng điện. 
- GV giao nhiệm vụ cặp đôi:
+ Rút ra kết luận từ thí nghiệm điện phân nước.

+ Tính tỉ lệ  
+ Viết PTHH điện phân nước.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV mô tả thí nghiệm phân hủy nước bằng dòng điện.
- GV quan sát/ hỗ trợ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, kết luận: Điện phân nước sẽ thu được H2 và O2 theo tỉ lệ =2:1.
	
- HS nhận nhiệm vụ










- HS thảo luận cặp đôi để tìm câu trả lời.


- HS trả lời.


- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, ghi bài.
	I. Thành phần hóa học của nước
1. Sự phân hủy nước
a) Thí nghiệm
b) Nhận xét
- Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước trên bề mặt 2 điện cực sẽ sinh ra khí hidro và khí oxi.  
-  Thể tích khí hidro bằng 2 lần khí oxi. 
Phương trình hoá học 

2H2O           2H2 + O2                   



	Hoạt động 2.2. Sự tổng hợp nước
a. Mục tiêu: HS biết thành phần hóa học của nước thông qua thí nghiệm.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: bài báo cáo của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: quan sát thí nghiệm mô phỏng tổng hợp nước. Sau đó trả lời các câu hỏi sau:
+ Tỷ số hóa hợp về khối lượng giữa H2 và O2?
+ Thành phần % về khối lượng của oxi và hiđro trong nước?

Qua thí nghiệm phân hủy và tổng hợp nước nước tạo bởi những nguyên tố nào? Chúng hóa hợp theo tỉ lệ thể tích như thế nào?
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV chiếu thí nghiệm mô phỏng sự tổng hợp nước.
- GV quan sát/ hỗ trợ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV mời đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV mời các nhóm bổ sung, nhận xét.
- GV kết luận: Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hiđro và oxi, công thức hóa học của nước là H2O.

	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.














- HS quan sát thí nghiệm, thảo luận nhóm, thống nhất để đưa ra câu trả lời.

- 1 nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.
	2. Sự tổng hợp nước 
a. Mô tả thí nghiệm 
b. Nhận xét
- Sau khi đốt bằng tia lửa điện hỗn hợp 4 thể tích khí hidro và oxi sẽ còn 1 thể tích khí oxi. Vậy,1 thể tích khí oxi đã hoá hợp với 2 thể tích khí hidro để tạo ra nước. 
2H2 + O2     [image: ]      2H2O

3. Kết luận 
- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hidro và oxi. 
- Hoá hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích: 2 phần khí hidro và 1 phần khí oxi. 
- Theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần khí hidro và 8 phần khí oxi hay 2 phần khí hiđro và 16 phần khí oxi suy ra ứng với 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi. 
- Vậy,bằng thực nghiệm người ta tìm ra công thức hoá học của nước là H2O.


	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về thành phần của nước thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập: Bài 3, 4-SGK/125.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ để làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm:
Bài 3-SGK/125.

 
Phương trình phản ứng:
2H2 + O2 [image: ] 2H2O
[image: Giải bài tập Hóa học lớp 8 | Giải hóa lớp 8]
Bài 4-SGK/125.

 

Theo pt:  
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã học về thành phần của nước để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học xảy ra.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: 
Bằng phương pháp phân hủy nước bằng dòng điện hoặc tổng hợp nước (thực nghiệm) để chứng minh thành phần định tính và định lượng của nước.

PTHH: 2H2O           2H2 + O2
              2H2 + O2     [image: ]      2H2O
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận.


	
Nhiệm vụ về nhà: Chuẩn bị trước nội dung mục II. Tính chất của nước.






Ngày dạy:
Tiết 53. Bài 36. NƯỚC (tiếp)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS biết
- Tính chất của nước: Nước hòa tan được nhiều chất, nước phản ứng được với nhiều chất ở điều kiện thường như kim loại ( Na, Ca..),  oxit bazơ (CaO, Na2O,...) , oxit axit ( P2O5, SO2,...) 
- Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất, sự ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch.  
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Có ý thức giữ cho nguồn  nước không bị ô nhiễm.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Hóa chất: Na, vôi sống, nước.
- Dụng cụ: Quỳ tím, cốc thủy tinh, phễu, ống nghiệm.
2. Học sinh: đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hãy nêu thành phần định tính và định lượng của nước?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hiđro và oxi. Theo tỉ lệ thể tích là 2 phần khí hiđro và 1 phần khí oxi. 
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
- GV dẫn dắt vào bài: Tiết trước húng ta đã nghiên cứu về thành phần của nước. Nước có tính chất và vai trò như thế nào? Đó là nội dung bài học hôm nay.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	Hoạt động 2.1. Tính chất của nước
a. Mục tiêu: HS biết tính chất vật lí, tính chất hóa học của nước.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: bài báo cáo của nhóm.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+ Quan sát cốc nước tính chất vật lí của nước.

+ Quan sát thí nghiệm cho nước tác dụng với natrinêu hiện tượng.

+ Làm thí nghiệm cho nước tác dụng với vôi sống nêu hiện tượng.
=> Tính chất hóa học của nước.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV làm thí nghiệm cho nước tác dụng với natri, hướng dẫn HS làm thí nghiệm cho nước tác dụng với vôi sống.
- GV quan sát/ hỗ trợ HS khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV tổ chức cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét.
- GV bổ sung: Nước còn tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit.

	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.












- Các nhóm quan sát, thực hiện thí nghiệm, thảo luận để trả lời học tập.





- 1 nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.

	II. Tính chất của nước
1.  Tính chất vật lí 
2. Tính chất hóa học
a.Tác dụng với kim loại 

 
- Nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường K, Na, Ba, Ca







b. Tác dụng với oxit bazơ 
H2O  +  CaO  [image: ] Ca(OH)2

- Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hoá hợp với nước thuộc loại bazơ. Dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

c. Tác dụng với oxit axit
3H2O  +  P2O5    [image: ]   2H3PO4
- Hợp chất tạo ra do nước hóa hợp với oxit axit thuộc loại axit. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

	Hoạt động 2.2. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước.
a. Mục tiêu: HS biết vai trò của nước, chống ô nhiễm nguồn nước.
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi sau: 
+ Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất ?
+ Chúng ta cần  làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm?
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát/ hỗ trợ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: Nước có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Do đó cần phải sử dụng tiết kiệm nước, giữ nguồn nước tránh bị ô nhiễm.
	
- HS nhận nhiệm vụ








- HS thảo luận, thống nhất để đưa ra câu trả lời.

- HS trả lời.


- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, ghi bài.
	III. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước.
- Nước hòa tan chất dinh dưỡng, tham gia vào các quá trình hóa học trong cơ thể động vật 
- Nước cần thiết cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp…
- Không vứt rác bừa bãi, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi đổ xuống ao, hồ, sông biển.

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về tính chất, vai trò của nước thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập: 
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Cho quỳ tím vào nước vôi trong, hiện tượng xảy ra là
A. Quỳ tím chuyển màu đỏ                     B. Quỳ tím không đổi màu
C. Quỳ tím chuyển màu xanh                 D. Không có hiện tượng
Câu 2.  Oxi bazơ không tác dụng với nước là:
A. BaO            B. Na2O               C. CaO                D. MgO
Câu 3. Cho 9,2 gam Na vào nước dư. Khối lượng của hợp chất bazơ tạo thành sau phản ứng là:
A. 12 g                  B. 16 g                     C. 13 g                          D. 20 g
Câu 4. Oxit nào sau đây không tác dụng với nước:
A. P2O5                  B. CO                 C. CO2                            D. SO3
II. Tự luận
Bài 5-SGK/125
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm:
I. Trắc nghiệm: 1.C    2.D    3.B     4.B
II. Tự luận
Bài 1-SGK/125
Nguyên tố…hiđro…oxi…kim loại…oxit bazơ…oxit axit
Bài 5-SGK/125
Phương trình các phản ứng tạo ra bazơ và axit:
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Na2O + H2O → 2NaOH
SO3 + H2O → H2SO4
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
* Nhận biết dung dịch axit: Quỳ tím hóa đỏ.
* Nhận biết dung dịch bazơ: Quỳ tím hóa xanh.
 * Báo cáo kết quả
 - HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học về nước để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	 * Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hãy kể tên những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ở địa phương em?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Vai trò: Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống. Nước cũng tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người và động vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải ...
Biện pháp chống ô nhiễm: Không xả rác ra nguồn nước. Phải xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp khi cho nước thải chảy vào hồ, sông...
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	
Nhiệm vụ về nhà: kể tên 3 chất là axit, 3 chất là bazơ mà em biết.




















Ngày dạy:
Tiết 54. Bài 37. AXIT – BAZƠ – MUỐI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS biết
-  Định nghĩa axit, bazơ theo thành phần phân tử. 
-  Cách gọi tên axit ,bazơ. 
-  Phân loại axit, bazơ.
2. Năng lực 
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS có thái độ yêu thích hoc bộ môn hoá học.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 2 bảng phụ kẻ trước có tên, CTHH của một số hợp chất axit, bazơ .
2. Học sinh: đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Trong các hợp chất sau: CO2, NaOH, BaO, HCl, NaCl. Hợp chất nào là oxit?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: CO2, BaO.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá kết quả.
- GV đặt vấn đề: Chúng ta đã học về oxit. Các hợp chất HCl, NaOH, NaCl là các axit, bazơ, muối. Để làm quen với các hợp chất này, chúng ta sang Bài 37. Axit – bazơ – muối.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	Hoạt động 2.1. Axit
a. Mục tiêu: HS biết khái niệm, công thức hóa học, phân loại, tên gọi axit.
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm: phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm hoàn thành phiếu học tập:

1. Lấy ví dụ một số axit thường gặp? Nhận xét điểm giống và khác nhau trong thành phần các axit  định nghĩa axit? 
2. Nếu kí hiệu công thức chung của các gốc axit là A, hóa trị là n.
Em hãy viết công thức chung của axit ? 
3. Dựa vào thành phần có thể chia axit thành 2 loại : Axit có oxi và axit không có oxi. 
Em hãy lấy ví dụ minh hoạ cho 2 loại axit trên. 
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát/ hỗ trợ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận về khái niệm, công thức hóa học, phân loại axit.
- GV : Hướng dẫn HS cách gọi tên axit không có oxi và axit có oxi.

	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.


















- HS thảo luận, thống nhất để hoàn thành phiếu học tập.

- 1 nhóm báo cáo kết quả.


- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, ghi bài.

	I. Axit
1. Khái niệm
- Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit, nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.
- VD: HCl, HNO3, H3PO4, H2SO4
2. Công thức hóa học:
    HnA
A: Gốc axit
n: Hoá trị gốc axit.
3. Phân loại:
- Axit có oxi: HNO3, H2SO4
- Axit không có oxi: H2S, HCl.
4.Tên gọi: 
- Axit không có oxi: 
Tên axit : Axit + tên phi kim + hidric
VD : 
HCl : Axit clohyđric
HBr Axit Bromhiđric.
- Axit có oxi :
+ Axit có nhiều nguyên tử oxi :
Tên axit : axit + tên phi kim + ic
Ví dụ : H2SO4 : Axit sunfuric
+ Axit có ít nguyên tử oxi :
Tên axit : axit + tên phi kim + ơ
Ví dụ : H2SO3 axit sunfurơ
- Gốc axit :
= SO4 : Sunfat
- NO3 : Nitrat
= SO3 : Sunfit

	Hoạt động 2.2. Bazơ
a. Mục tiêu: HS biết khái niệm, công thức hóa học, phân loại, tên gọi bazơ.
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cặp đôi:

1. Lấy 3 VD về bazơ. Nhận xét thành phần phân tử khái niệm bazơ.

2. Kim loại M có hóa trị ncông thức hóa học của bazơ.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát/ hỗ trợ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận về khái niệm, CTHH của bazơ.
- GV hướng dẫn HS gọi tên bazơ: tên kim loại (kèm hóa trị)+hiđroxit.
- GV cho biết bazơ chia thành 2 loại: bazơ tan (kiềm), bazơ không tan.

	
- HS nhận nhiệm vụ.





- HS thảo luận cặp đôi để tìm câu trả lời.


- HS trả lời.


- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.
- HS lắng nghe, ghi bài.
	II. Bazơ
1. Khái niệm
- Phân tử bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).
VD: NaOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3.
2. Công thức cấu tạo
M(OH)n  
với kim loại M có hóa trị n.
3. Tên gọi
Tên kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại nhiều hóa trị)+hiđroxit
VD: 
NaOH: natri hiđroxit
Cu(OH)2: đồng (II) hiđroxit
Fe(OH)3: sắt (III) hiđroxit
4. Phân loại
a) Bazơ tan (kiềm): NaOH, Ba(OH)2...
b) Bazơ không tan: Cu(OH)2, Mg(OH)2

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học về axit, bazơ thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập: Bài 2,3,4-SGK/130.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ làm bài.
- Dự kiến sản phẩm:
Bài 2-SGK/130.
Công thức hóa học của các axit là:
HCl: axit clohiđric.                H2SO4: axit sunfuric      H2SO3: axit sunfurơ
H2CO3: axit cacbonic        H3PO4: axit photphoric.     H2S: axit sunfuhiđric
HBr: axit bromhiđric             HNO3: axit nitric
Bài 3-SGK/130.	
H2SO4 oxit axit là: SO3   H2SO3 oxit axit là: SO2          H2CO3 oxit axit là: CO2
HNO3 oxit axit là: NO2    H3PO4 oxit axit là: P2O5
Bài 4-SGK/130
NaOH tương ứng với Na2O           LiOH tương ứng với Li2O
Cu(OH)2 tương ứng với CuO        Fe(OH)2 tương ứng với FeO.
Ba(OH)2 tương ứng với BaO          Al(OH)3 tương ứng với Al2O3.
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học về axit, bazơ để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Đây là một bazơ có tên thường gọi là xút ăn da. Công thức hóa học gồm nguyên tử kim loại Na liên kết với nhóm –OH. Em hãy xác định công thức hóa học, gọi tên và phân loại bazơ đó.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Công thức hóa học của xút ăn da là NaOH, tên gọi là natri hiđroxit. Đây là bazơ tan.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá kết quả.

	Nhiệm vụ về nhà: - Làm bài 1,5-SGK/130.
                               - Lấy ví dụ 3 muối mà em biết.





Ngày dạy:
Tiết 55. Bài 37. AXIT – BAZƠ – MUỐI (tiếp)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS biết
- Khái niệm muối
- Công thức hóa học của muối.
- Gọi tên, phân loại muối.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS có thái độ yêu thích hoc bộ môn hoá học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: hệ thống câu hỏi và bài tập.
2. Học sinh: đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Lấy ví dụ 3 muối mà em biết.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: NaCl, CaCO3, NaNO3.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV đặt vấn đề: Các em vừa kể tên một số muối thường gặp như NaCl, CaCO3, NaNO3. Vậy muối có công thức hóa học chung là gì? Gọi tên muối ra sao? Chúng ta sẽ sang mục III. Muối. 


	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: HS biết khái niệm, công thức hóa học, gọi tên, phân loại muối.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm: phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm hoàn thành phiếu học tập:

1. Từ các ví dụ về muối đã nêu: NaCl,CaCO3, NaNO3.. hãy nhận xét thành phần phân tử muối khái niệm muối, công thức hóa học của muối.
2. Cho cách gọi tên muối:
tên kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị)+tên gốc axit
Gọi tên các muối: NaCl, CaCO3, FeSO4.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát/hỗ trợ HS gặp khó khăn.

* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận về khái niệm, công thức hóa học, cách gọi tên muối.
- GV bổ sung: theo thành phần, muối được chia làm 2 loại là muối trung hòa và muối axit. GV lấy ví dụ.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.












- HS thảo luận nhóm, thống nhất để hoàn thành phiếu học tập.

- 1 nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.

- HS lắng nghe, ghi bài.

	III. Muối
1. Khái niệm:
Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều gốc axit. 
VD:NaCl,CaCO3, NaNO3
2. Công thức hóa học:
    MxAy 
Trong đó:
 M nguyên tử kim loại
 A: Gốc axit.
 x,y: chỉ số
3. Tên gọi: 
- Tên muối : Tên kim loại( Kèm hóa trị đối với kim loại nhiều hóa trị) + tên gốc axit. 
- Ví dụ: 
+ NaCl: Natri clorua
+CaCO3: canxi cacbonat
+FeSO4: sắt (II) sunfat
4. Phân loại: Dựa vào thành phần, muối được chia ra thành 2 loại: 
a. Muối trung hòa: là muối trong gốc axit không có nguyên tử hiđro thay thế bằng nguyên tử kim loại.
VD: NaCl, CaCO3
b. Muối axit: là muối trong gốc axit còn nguyên tử hiđro chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại.
VD: NaHCO3, Ca(HCO3)2


	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về muối thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập:
Bài 1. Hãy gọi tên các muối sau: FeCl2, Na2SO3, CaSO4, Ba(NO3)3, NaHPO4.
Bài 2. Hoàn thành bảng sau:
	Tên gọi
	Công thức hóa học

	Bari sunfat
	

	Natri hiđrocacbonat
	

	Sắt (III) clorua
	

	Bạc nitrat
	

	Magie sunfua
	


Bài 3. Hãy phân loại các muối sau: Al2(SO4)3, ZnS, NaHCO3, Na2CO3, Na2HPO4
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm: 
Bài 1. FeCl2: sắt (II) clorua,  Na2SO3: natri sunfit,  CaSO4: canxi sunfat,       
 Ba(NO3)2: bari nitrat,     NaHPO4: natri hiđrophotphat
Bài 2.
	Tên gọi
	Công thức hóa học

	Bari sunfat
	BaSO4

	Natri hiđrocacbonat
	NaHCO3

	Sắt (III) clorua
	FeCl3

	Bạc nitrat
	AgNO3

	Magie sunfua
	MgS


Bài 3. 
Muối trung hòa: Al2(SO4)3, ZnS, Na2CO3
Muối axit: NaHCO3, Na2HPO4
* Báo cáo kết quả:
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả:
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về muối để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Muối kali nitrat còn có tên là diêm tiêu, là chất rắn màu trắng. Kali nitrat được dùng làm phân bón cho cây trồng. Em hãy cho biết công thức hóa học muối kali nitrat và phân loại.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Kali nitrat có CTHH là KNO3, là muối trung hòa.
* Báo cáo kết quả
 - HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà: 
- Làm bài 1,6-SGK/130.
- Ôn lại kiến thức về nước, axit-bazơ-muối để chuẩn bị cho Bài luyện tập 7.





Ngày dạy:
Tiết 56. Bài 38. BÀI LUYỆN TẬP 7
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Nắm vững về
- Thành phần và tính chất của nước.
- Định nghĩa, công thức, phân loại, cách gọi tên axit, bazơ, muối.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS có thái độ yêu thích hoc bộ môn hoá học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: hệ thống câu hỏi và bài tập.
2. Học sinh: đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Cho các công thức hóa học sau: NaOH, BaCl2, CaSO4, H2SO4, HCl, Fe(OH)2. Hãy phân loại đâu là axit, bazơ, muối.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời.
- Dự kiến sản phẩm:
 Axit: H2SO4, HCl; bazơ: NaOH, Fe(OH)2; muối: BaCl2, CaSO4
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài: Để củng cố lại kiến thức về axit, bazơ, muối, chúng ta sẽ vào Bài luyện tập 7.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Nêu lại kiến thức trọng tâm về nước, axit, bazơ, muối.
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Bài báo cáo của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm. 
+ Nhóm 1: Thảo luận về thành phần tính chất của nước.
+ Nhóm 2: Thảo luận về CTHH, định nghĩa, tên gọi của axit, bazơ.
+ Nhóm 3: Thảo luận về CTHH, định nghĩa, tên gọi của oxit, muối.
* Thực hiện nhiệm vụ 
- Theo dõi các nhóm thảo luận nhóm
- Giúp đỡ các nhóm khi cần thiết
* Báo cáo kết quả thảo luận
- GV  mời các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
* Đánh giá kết quả 
- GV cho các nhóm nhận xét chéo.
- GV nhận xét, đánh giá.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ







- HS thảo luận, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Các nhóm báo cáo kết quả


- Các nhóm nhận xét chéo.
- HS lắng nghe.

		
	Oxit
	Axit
	Bazơ
	Muối

	Công thức
	MxOy
	HnA
	M(OH)n
	MxAy

	Phân loại
	Oxit axit
Oxit bazơ
	Axit có oxi
Axit không có oxi
	Bazơ tan
Bazơ không tan
	Muối trung hòa
Muối axit




	Hoạt động 2. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về nước, axit, bazơ , muối thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập: Bài 1,2,4-SGK/131,132.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm:
Bài 1-SGK/131.
 Phương trình phản ứng xảy ra là:
2K + 2H2O → 2KOH + H2
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
Bài 2-SGK/132.
Phương trình hóa học của phản ứng
a) Na2O + H2O→ 2NaOH. Natri hiđroxit.
K2O + H2O → 2KOH
b) SO2 + H2O → H2SO3. Axit sunfurơ.
SO3 + H2O → H2SO4. Axit sunfuric.
N2O5 + H2O → 2HNO3. Axit nitric.
c) NaOH + HCl → NaCl + H2O. Natri clorua.
2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O. Nhôm sunfat.
d) Loại chất tạo thành ở a) (NaOH, KOH) là bazơ
Chất tan ở b) (H2SO4, H2SO3, HNO3) là axit
Chất tạo ra ở c(NaCl, Al2(SO4)3 là muối.
Nguyên nhân của sự khác biệt là ở câu a) và câu b: oxit bazơ tác dụng với nước tạo bazơ; còn oxit của phi kim tác dụng với nước tạo ra axit.
Bài 4-SGK/132
mKL = 112 g
Khối lượng nguyên tố oxi: mO = 160 – 112 = 48g
Đặt công thức hóa học của oxit kim loại là MxOy, ta có:
MKL. x = 112 => nếu x = 2 thì M = 56. Vậy M là Fe
16y = 48 => y = 3
Vậy CTHH: Fe2O3, đó là sắt (III) oxit
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày
* Đánh giá kết quả
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Axit sunfurc, axit clohiđric,axit nitric là những axit quan trọng trong sản xuất và đời sống. Em hãy viết công thức hóa học của các axit trên.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: axit sunfuric H2SO4, axit clohiđric HCl, axit nitric HNO3.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà:
- Làm bài 3,5-SGK/132
- chuẩn bị cho Bài 39.


 


Ngày dạy:
Tiết 57. Bài 39. BÀI THỰC HÀNH 6


I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Củng cố về
- Tính chất hóa học của nước thông qua thí nghiệm.
2. Về năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Về phẩm chất
- Biết được: Giúp HS rèn luyện bản thân, phát triển các phẩm chất :  trung thực, chăm chỉ  học bài, trách nhiệm…
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên:
- Dụng cụ: Chậu thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh, bát sử, lọ thuỷ tinh có nút, đũa thuỷ tinh.
- Hoá chất: Na, CaO, P, quỳ tím, phenolphtalein. 
2. Học sinh
	- Kẻ bản tường trình vào vở:
	STT
	Tên thí nghiệm
	Hoá chất, dụng cụ
	Hiện tượng
	Phương trình phản ứng.  Giải thích

	1.

2.

3.
	Nước tác dụng với natri
Nước tác dụng với vôi sống
Nước tác dụng với P2O5
	
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1. Mở đầu 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học.
b. Nội dung:  Giáo viên giới thiệu về bài thực hành.
c. Sản phẩm: Học sinh định hướng được nội dung bài học, kiểm tra dụng cụ, hoá chất.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: ? Nêu lại tính chất hóa học của nước.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS liên hệ kiến thức đã học, thảo luận cặp đôi, đề xuất câu trả lời.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt HS vào bài thực hành: -Kiểm tra sự chuẩn bị: 	-Hoá chất.

	Hoạt động 2: hình thành kiến thức

	Tiến hành thí nghiệm
a.Mục tiêu: HS trình bày cách làm, tiến hành các thí nghiệm liên quan
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp, hoạt động nhóm theo phương thức thực hành làm thí nghiệm.
c. Sản phẩm: HS làm thành công các thí nghiệm.
d. Tổ chức thực hiện: Thí nghiệm trực quan  -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh. 


	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK/133, thảo luận nhóm,chuẩn bị các hóa chất, dụng cụ, nêu cách tiến hành và thực hành các thí nghiệm, giải thích và viết các PTHH để hoàn thiện bản tường trình.
GV Lưu ý HS và hướng dẫn thực hành các TN
*Thí nghiệm 1
+ Phải cắt mẩu natri thành miếng nhỏ bằng đầu que diêm, phải thấm khô dầu bằng giấy lọc.
- Tờ giấy lọc phải uốn cong ở mép ngoài để natri không chạy ra ngoài.
*Thí nghiệm 2
+ Chỉ lấy một mẩu nhỏ vôi sống bằng hạt ngô.



*Thí nghiệm 3
+ Lấy lượng P bằng hạt đỗ xanh.
+ Khi P ngừng cháy thì đưa muỗng sắt ra khỏi lọ, tránh để P dư rơi xuống đáy lọ
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo kq TN.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS
	
-HS nhận nhiệm vụ






- HS nghiên cứu, thảo luận nhóm, đưa ra cách thực hiện và tiến hành các thí nghiệm.
Thí nghiệm 1: 
- Tiến hành thí nghiệm, giải thích:




Thí nghiệm 2: 
Làm thí nghiệm và giải thích.

 làm quỳ tím chuyển màu xanh.
Thí nghiệm 3:
 - Làm thí nghiệm.





-Đại diện nhóm HS báo cáo,  HS nhóm khác nhận xét.
- HS bổ sung kiến thức,hoàn thiện bản tường trình.
	











1.Thí nghiệm 1: Nước tác dụng với kim loại





2.Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi sống





3.Thí nghiệm 3: Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit




	Hoạt động 3: Nhận xét, rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu: HS trình bàyđược những lỗi mắc phải trong quá trình thí nghiệm và khắc phục.
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm: Rút kinh nghiệm về buổi thực hành.
d. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ
 -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân.
? trình bàyđược những lỗi mắc phải trong quá trình thí nghiệm
* Thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhiệm vụ.
 Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết.
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo.

	* Đánh giá kết quả
- GV rút kinh nghiệm một số lỗi  HS mắc phải trong quá trình làm thí nghiệm.

	Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã thực hành để giải quyết vấn đề thực tiễn
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ
 - Nêu những khó khăn thuận lợi khi thực hành thí nghiệm?
- Hoàn thiện  bài thực hành.
- HS tự tổng kết kiến thức
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm, đề xuất những khó khăn thuận lợi khi thực hành thí nghiệm
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS, rút kinh nghiệm thực hành.
Hướng dẫn tự học ở nhà
- Yêu cầu HS làm bản tường trình vào vở.









Ngày dạy:
CHƯƠNG 6. DUNG DỊCH
Tiết 58, 59, 60, 61, 62, 63. Bài 40, 41, 42,43. CHỦ ĐỀ: DUNG DỊCH
( Thời gian thực hiện 6 tiết)
Gồm các bài
Bài 40. Dung dịch
Bài 41. Độ tan của một chất trong nước
Bài 42. Nồng độ dung dịch
Bài 43. Pha chế dung dịch
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động
	Tiết 1
Dạy ngày:…..
	Hoạt động 1. Mở đầu

	
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
	 Bài 40. Dung dịch

	Tiết 2
Dạy ngày:…..
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức(tt)
	Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

	Tiết 3
Dạy ngày:…..
	
	Bài 42. Nồng độ dung dịch

	Tiết 4
Dạy ngày:…..
	
	Bài 42. Nồng độ dung dịch (tt)

	Tiết 5
Dạy ngày:…..
	
	Bài 43. Pha chế dung dịch

	Tiết 6
Dạy ngày…
	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức(tt)
 Hoạt động 3. Luyện tập
Hoạt động 4. Vận dụng
	Bài 43. Pha chế dung dịch (tt)



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS biết
- Khái niệm về dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hoà, dung dịch chưa bão hoà.
- Biện pháp làm quá trình hoà tan một số chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn.
- Khái niệm về độ tan theo khối lượng hoặc thể tích.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất rắn, chất khí : nhiệt độ, áp suất
- Khái niệm về nồng độ phần trăm (C%) 
- Công thức tính C% của dung dịch
- Khái niệm về nồng độ mol (CM).
- Công thức tính CM của dung dịch
- Các bước tính toán, tiến hành pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS rèn tính chăm chỉ, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Dụng cụ: Cốc thủy tinh chịu nhiệt, kiềng sắt có lưới amiang, đèn cồn( Không có cồn), đũa thủy tinh. 
- Hóa chất: Nước, đường, muối ăn, dầu hỏa, dầu ăn. 
2. Học sinh: đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hòa tan muối ăn vào nước sẽ thu được gì?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: nước muối.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, dẫn dắt vào chủ đề: Hỗn hợp nước muối thu được người ta gọi là dung dịch muối ăn. Vậy dung dịch là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong chủ đề: Dung dịch.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	A. Bài 40- DUNG DỊCH

	Hoạt động 2.1. Dung  môi – chất tan – dung dịch
a. Mục tiêu: HS biết khái niệm dung môi, chất tan, dung dịch.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho HS làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát và trả lời các câu hỏi.
+ Thí nghiệm 1: Cho 1 thìa nhỏ đường (muối ăn) vào cốc khuấy nhẹ. Nhận xét? 
+ Thí nghiệm 2: Cho một thìa dầu ăn vào cốc 1 đựng nước, cốc 2 đựng xăng, khuấy nhẹ. 
* Thực hiện nhiệm vụ 
- Theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả
- Mời đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV mời các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- GV: ở thí TN1: Nước là dung môi, đường là chất tan, Nước đường là dung dịch. 
- Hãy cho biết dung môi và chất tan ở thí nghiệm 2 ? 
Vậy dung môi là gì? Chất tan là gì? Dung dịch là gì? 
- Cho HS trả lời câu hỏi sau đó GVđưa kết luận. 


- Mỗi em lấy 2 ví dụ về dung dịch và chỉ rõ chất tan, dung môi trong mỗi dung dịch đó. 
	
- HS nhận nhiệm vụ.










- HS thực hiện thí nghiệm theo nhóm để trả lời câu hỏi.

- 1 nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



- Dung môi là chất có khả năng hòa tan các chất khác để tạo thành dung dịch.
- Chất tan là chất hòa tan trong dung môi.
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
- HS lấy VD.

	I. Dung môi - chất tan -dung dịch
Thí nghiệm 1
Thí nghiệm 2
Kết luận
- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.
- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

	Hoạt động 2.2. Dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch bão hòa.
a. Mục tiêu: HS biết khái niệm dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: tiếp tục cho đường vào cốc nước ở thí nghiệm 1, vừa cho vừa khuấy nhẹ nêu hiện tượng.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm.
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả

- GV nhận xét: ở giai đoạn đầu, ta có dd đường, dd này vẫn hòa tan thêm đường, gọi là dung dịch chưa bão hòa. Ở giai đoạn sau, dung dịch đường không thể hòa tan thêm đường, gọi là dung dịch đường bão hòa. khái niệm dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa.
- GV kết luận.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.



- HS tiến hành thí nghiệmhiện tượng.

- HS trả lời.


- HSkhái niệm dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa.
	II. Dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch bão hòa.
Ở một nhiệt độ xác định: 
- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.
- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.


	Hoạt động 2.3. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn?
a. Mục tiêu: HS biết các biện pháp để hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
s. Sản phẩm: bài báo cáo của nhóm.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm tiến hành các thí nghiệm: cho vào mỗi cốc (25 ml nước) một lượng muối ăn như nhau.
+Cốc 1: để yên.
+Cốc 2: khuấy đều.
+Cốc 3: đun nóng
+Cốc 4: nghiền nhỏ.

-Yêu cầu các nhóm ghi lại kết quảCác biện pháp để hoà tan chất rắn trong nước được nhanh hơn.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát  HS làm thí nghiệm.
* Báo cáo kết quả
- GV mời đại diện 1 nhóm báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.









- HS tiến hành thí nghiệm, ghi kết quả, thảo luậncâu trả lời.
- 1 nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.
	III. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn?
Muốn quá trình hoà tan xảy ra nhanh hơn, ta thực hiện các biện pháp sau :
1. Khuấy dung dịch
2. Đun nóng dung dịch 
3. Nghiền nhỏ chất rắn 


	B. Bài 41-  ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC

	Hoạt động 2.4. Chất tan và chất không tan
a. Mục tiêu: HS biết khái niệm chất tan, chất không tan, tính tan trong nước của một số axit, bazơ, muối.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: làm các thí nghiệm sau
+ Thí nghiệm 1: Cho bột CaCO3 vào nước, lắc mạnh. Lọc lấy nước lọc. Nhỏ vài giọt lên tấm kinh. Hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng. 
+ Thí nghiệm 2: Thay CaCO3 bằng NaCl và làm thí nghiệm như trên. Quan sát hiện tượng.

- Qua hiện tượng thí nghiệm trên nhận xét.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các nhóm tiến hành thí nghiệm.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV mời các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: có chất không tan và có chất tan trong nước, có chất tan nhiều và chất tan ít trong nước.
- GV thông báo cho HS tính tan trong nước của một số axit, bazơ, muối. ( xem bảng tính tan ở phần cuối sách.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ.













- Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn, ghi hiện tượngnhận xét.
- 1 nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ



	I. Chất tan và chất không tan
1. Thí nghiệm về tính tan của chất.
- Có chất không tan và có chất tan trong nước, có chất tan nhiều và chất tan ít trong nước.

2. Tính tan trong nước của một số axit, bazơ và muối. 
a)Axit: Hầu hết các axit tan trong nước ( trừ H2SiO3)
b)Bazơ : Phần lớn các bazơ đều không tan trong nước trừ KOH, NaOH, Ba(OH)2, và Ca(OH)2 ít tan.
 c)Muối :
- Muối natri, kali, muối nitrat đều tan.
- Phần lớn muối clorua, sunfat. Phần lớn muối cacbonat không tan.


	Hoạt động 2.5. Độ tan của một chất trong nước
a. Mục tiêu: HS nêu được định nghĩa đọ tan, biết những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan.
b. Nội dung: HS hoạt động cặp đôi để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS hoạt động cặp đôi: 

1. Cho biết 25oC,   100g H2O hoà tan 36g NaCl – dd bão hoà. Ta nói ở 25oC độ tan của NaCl là 36g định nghĩa độ tan.

 2. Nghiên cứu SGKĐộ tan phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV mời HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận
	
- HS nhận nhiệm vụ.







- HS thảo luận cặp đôi, nghiên cứu SGKcâu trả lời.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi bài.
	II. Độ tan của một chất trong nước
1. Định nghĩa
Độ tan của một chất trong nước là số g chất đó hoà tan trong 100g nước để tạo thành dùng dịch bão hoà ở nhiệt độ xác định. 
2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan 
a. Độ tan chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. 
Đa số chất rắn nhiệt độ tăng, độ tan tăng.
b. Độ tan chất khí tan trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.
Độ tan của chất khí trong nước tăng khi giảm nhiệt độ, tăng áp suất.

	C. Bài 42-  NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

	Hoạt động 2.6. Nồng độ phần trăm của dung dịch
a. Mục tiêu: HS biết công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch, áp dụng công thức để làm bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm : Bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: cho biết khái niệm nồng độ phần trăm của dung dịch, giới thiệu công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch.

 
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: áp dụng công thức để làm VD1,2,3-SGK/143,144.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn nhóm HS gặp khó khăn.
- Hướng dẫn VD1:

Cho mct=15g, mdm=45g. Tính mdd C%.
- Hướng dẫn VD2: 
Cho C%=14%, mdd=150. Tính mct.
- Hướng dẫn VD3: Cho mct=50g, C%=25%. Tính mdd,mdm?



* Báo cáo kết quả
- GV mời các nhóm cử đại diện lên bảng làm bài.
* Đánh giá kết quả
- GV cho các nhóm nhận xét chéo.
- GV chữa bài.
	
- HS ghi nhớ

- Các nhóm nhận nhiệm vụ.






- Các nhóm thảo luận để làm bài tập.

VD1: mdd=15+45=60g


VD2:

 
VD3:
a)


b)
mdm=mdd-mct
           =200-50=150g
- Các nhóm lên bảng trình bày.

- Các nhóm nhận xét chéo.
- HS chữa bài.
	1. Nồng độ phần trăm của dung dịch.

-Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.
C% = [image: ]. 100%
Trong đó:
mct: khối lượng chất tan(g)
mdd: khối lượng dung dịch (g)
mdd=mct+mdm



	Hoạt động 2.7. Nồng độ mol của dung dịch
a. Mục tiêu: HS biết công thức tính nồng độ mol của dung dịch, vận dụng để làm bài tập ví dụ.
b. Nội dung: HS hoạt động cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
Nếu đặt: 	
-CM: nồng độ mol.
-n: số mol.
-V: thể tích (l).
 Yêu cầu HS rút ra biểu thức tính nồng độ mol.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả
- GV mời HS báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả.
- GV nhận xét, kết luận.
- GV cho HS áp dụng công thức đã học để làm VD1,2-SGK/144.
- GV hướng dẫn HS làm bài tập.


VD1: Cho mct nct CM



VD2: ? Trong 2lít dd đường 0,5 M  số mol là bao nhiêu?

? Trong 3lít dd đường 1 M ndd =?

? Trộn 2 lít dd với 3 lít dd  Thể tích dd sau khi trộn là bao nhiêu.

	
- HS nhận nhiệm vụ.









- HS thảo luận cặp đôi công thức tính CM.
- HS trả lời.

- HS ghi nhớ.
- HS làm bài theo sự hướng dẫn của GV.


VD1: 

 
VD2: 
Trong dd1 :
n1=0,5.2=1 mol
Trong dd2 :
n2=1.3=3 mol
V=2+3=5 (l)

 
	2. Nồng độ mol của dung dịch
Nồng độ của dung dịch
 ( kí hiệu CM) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
CM =[image: ](mol/l)
Trong đó:
-CM: nồng độ mol.
-n: Số mol chất tan.
-V: thể tích dd (lít)


	D. Bài 43- PHA CHẾ DUNG DỊCH

	Hoạt động 2.8. Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước
a. Mục tiêu: HS biết cách pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để làm bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: làm bài tập 1-SGK/147.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các nhóm làm bài tập.

-Yêu cầu HS đọc BT 1 tóm tắt.
a) 
? Để pha chế 50g dung dịch CuSO4 10% cần phải lấy bao nhiêu gam CuSO4 và nước.

? Khi biết mdd và C%  tính khối lượng chất tan như thế nào?
- Giới thiệu:
+ Các bước pha chế dd.
+dụng cụ để pha chế.

 cách pha chế 50 g dd CuSO4 10%.
b) Tương tự phần a
? Theo em để pha chế được 50 ml dd CuSO4 1 M ta cần phải làm như thế nào.



* Báo cáo kết quả
- GV mời các nhóm lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV cho các nhóm nhận xét chéo.
- GV chữa bài.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ. 
- Các nhóm thảo luận để
làm bài tập.
a) 

 
Pha chế : Cân 5 g CuSO4 khan cho vào cốc. Cân 45g H2O (45 ml H2O) cho dần vào cốc, khuấy đều, ta được 50g dung dịch CuSO4 10%.


b) 


Pha chế: Cân 8g CuSO4 cho vào cốc. Đổ dần nước vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 50ml dung dịch. Ta được 50ml dung dịch CuSO4 1M.
- Các nhóm lên bảng trình bày.

- Các nhóm nhận xét chéo.
- HS chữa bài.
	I. Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước.
Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng.
Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học về dung dịch thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập: Bài 4-SGK/138, bài 5-SGK/142, bài 4,5-SGK/146, bài 1-SGK/149.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm:
Bài 4-SGK/138.
a) Hòa tan 15g đường (khối lượng đường nhỏ hơn 20g) trong 10g nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm được dung dịch đường chưa bão hòa.
Hòa tan 2g muối ăn (khối lượng muối ăn nhỏ hơn 3,59g) trong 10g nước ở nhiệt độ phòng thì nghiệm được dung dịch muối ăn NaCl chưa bão hòa.
b) Khuấy 25g đường vào 10g nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm được dung dịch đường bão hòa còn lại 25 - 20 = 5g đường không tan dưới đáy cốc ( do 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20g đường)
Nếu khuấy 3,5g NaCl vào 10g nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm thì toàn bộ lượng muối sẽ tan hết, được dung dịch NaCl chưa bão hòa.(do 10g nước hòa tan được 3,59 g muối ăn).
Bài 5-SGK/142.
Ở nhiệt độ 180C, 250 gam nước hòa tan 53 gam Na2CO3 để tạo dung dịch bão hòa
Vậy ở nhiệt độ 180C, 100 gam nước hòa tan S gam Na2CO3 để tạo dung dịch bão hòa
S = 53.100/250=21,2g
Theo định nghĩa về độ tan, ta có độ tan của Na2CO3 ở 180C là 21,2 gam.
Bài 4-SGK/146
a) nNaCl = CM.V = 0,5.1 = 0,5 (mol) → mNaCl = n.M = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g)
b) Đổi 500 ml = 0,5 lít


 = CM.V = 2.0,5 = 1 (mol) →  = n.M = 1.(39 + 14 + 16.3) = 101 (g)
c) Đổi 250 ml = 0,25 lít


 = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) → = n.M = 0,025(40 + 71) = 2,775 (g)


d) = CM.V = 0,3.2 = 0,6 (mol) → = n.M = 0,6.142 = 85,2 (g)
Bài 5-SGK/146

 
Bài 1-SGK/149
Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu
Khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi nước bằng (m-60)g.
Khối lượng chất tan trước và sau là không đổi. Ta có:
[image: Description: Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8]
    ⇔ 15.m = 18(m – 60)
    ⇔ 15m = 18m – 1080
    ⇔ 3m = 1080 m = 360 (g)
Vậy khối lượng dung dịch trước khi bay hơi là 360 gam.
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức về dung dịch để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Trong thực tế cuộc sống khi các em dùng nước muối sinh lí thường thấy nhãn ghi là dung dịch natri clorua 0,9% vậy số 0,09% có ý nghĩa gì?
- Tại sao khi pha nước chanh đường, người ta phải hòa tan đường vào nước rồi mới cho đá, mà không cho đá trước rồi cho đường?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời
- Dự kiến sản phẩm:
+ Cho biết nồng độ phần trăm của nước muối sinh lí, trong 100g dung dịch có 0,9 g natri clorua.

+ Do độ tan của đường trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, nếu cho đá vào trước thì nhiệt độ giảm hòa tan đường khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà
- Làm bài 2,3-SGK/138, bài 1,2-SGK/142, bài 6,7-SGK/146, bài 2-SGK/149.
- Ôn lại kiến thức đã học để tiết sau ôn tập cuối kì.







































Ngày dạy: 
Tiết 64. ÔN TẬP CUỐI KÌ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố về
- Tính chất hoá học của oxi, hiđro, nước. Điều chế oxi, hiđro.
- Các khái niệm về các loại phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ, phản ứng thế. 
- Khái niệm oxit, bazơ, axit, muối và cách gọi tên các loại hợp chất đó.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS rèn tính chăm chỉ, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: hệ thống câu hỏi và bài tập.
2. Học sinh: ôn tập lại kiến thức kì II.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài học.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hãy kể tên các chất cụ thể, các loại phản ứng hóa học đã học ở kì II.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Các chất: oxi, hiđro, nước. Các loại phản ứng: Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá. GV dẫn dắt vào bài: Để củng cố kiến thức về oxi, hiđro, nước; các loại phản ứng hóa học thì chúng ta sẽ vào bài Ôn tập cuối kì II. 

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về hiđro, oxi, nước, các loại phản ứng hóa học; oxit, axit, bazơ, muối.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Nội dung: bài báo cáo của nhóm.
d.Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Nhóm 1: Nêu lại tính chất hóa học của oxi, hiđro, nước.
+ Nhóm 2: Nêu định nghĩa các loại phản ứng hóa học đã học.
+ Nhóm 3: Nêu công thức hóa học chung của oxit, axit, bazơ, muối. Lấy ví dụ minh họa.
* Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thảo luận/ thống nhất để hoàn thành bài báo cáo.
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả
- Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV cho các nhóm nhận xét chéo.
- GV nhận xét, đánh giá.
	I. Kiến thức cần nhớ
1. Oxi. Hiđro. Nước
	
	Oxi
	Hiđro
	Nước


	Tính chất hóa học
	- tác dụng với đơn chất: kim loại, phi kim.
- tác dụng với hợp chất
	- Tác dụng với oxi
- Tác dụng với oxi kim loại.
	- Tác dụng với kim loại
- Tác dụng với oxit bazơ
- tác dụng với oxit axit


2. Các loại phản ứng hóa học
- Phản ứng hóa hợp.
- Phản ứng phân hủy
- Phản ứng thế.
3. Oxit, axit, bazơ, muối
- Oxit: MxOy. VD: CaO, Fe2O3.
- Axit: HnA. VD: HCl, H2SO4.
- Bazơ: M(OH)n. VD: Ba(OH)2, NaOH.
- Muối: kim loại+gốc axit. VD: MgSO4, CaCl2.


	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập:
Bài 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau:
a. Photpho + oxi
b. Sắt + oxi
c. Hiđro + sắt (III) oxit
d. Lưu huỳnh trioxit + nước
e. Bari oxit + nước
f. Bari + nước
Cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 
Bài 2: Viết phương trình phản ứng sau: 
a. Nhiệt phân kalipemanganat
b. Nhiệt phân kaliclorat
c. Kẽm + axit clohiđric
d. Nhôm + axit sunfuric
e. Natri + nước
f. Điện phân nước
Bài 3: a) Phân loại các chất sau: 
K2O, HCl, KOH, NaCl, MgO, HNO3, Cu(OH)2, K2SO4, CuO, HBr, Fe(OH)2 , CuCl2, Na2O, H2SO4, Fe(OH)3, MgCl2, P2O5, SO3, H2CO3, Zn(OH)2, Al(NO3)3 ,H3PO4, H2SO3, NaOH, Ba(OH)2 , CO2, N2O5 , H2S, NaHCO3
b) Gọi tên các chất trên.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm:
Bài 1.


a. 4P + 5O2  2P2O5                             d. SO3 + H2O H2SO4 

b. 3Fe + 2O2 Fe3O4                               e. BaO + H2O  Ba(OH)2 

c. 3H2 + Fe2O3 2Fe + 3H2O          f. Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2 
Phản ứng a, b, d, e thuộc loại phản ứng hoá hợp. 
Phản ứng c, f thuộc loại phản ứng thế. 
Bài 2.

a. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2         d. 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 

b. 2KClO3  2KCl +3 O2                                 e. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 

c. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2                                   f. 2H2O O2 + 2H2
Bài 3.
Phân loại các chất sau: 
- Oxit : K2O: Kali oxit (oxit); MgO: Magie oxit; CuO: đồng (II) oxit; N2O5: Đinitơ pentaoxit; Na2O: natri oxit.
- Axit : HCl: Axit clohiđric; HNO3: Axit nitric ; HBr: axit bromhiđric; H2SO4: axit sunfuric.
- Bazơ: KOH: Kali hiđroxit; Cu(OH)2: đồng (II) hiđroxit; Fe(OH)2: sắt (II) hiđroxit; Fe(OH)3: Sắt (III) hiđroxit.
- Muối: NaCl: Natri clorua; K2SO4: kali sunfat , CuCl2: đồng (II) clorua, MgCl2: magie clorua, NaHCO3: Natri hiđrocacbonat
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Vì sao bóng bay bơm khí hiđro lại dễ gây nổ mạnh khi tiếp xúc với những nơi dễ sinh nhiệt?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học để tìm câu trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Bóng bay bơm khí hiđro khi gặp nơi nhiệt độ cao sẽ nổ, khí hiđro tiếp xúc trực tiếp với oxi sẽ tạo nhiệt cao, đặc biệt khi theo tỉ lệ thể tích hiđro và oxi là 2:1 tạo hỗn hợp nổ.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà
- Ôn tập kiến thức về dung dịch để chuẩn bị cho tiết sau.


Ngày dạy:
Tiết 65. ÔN TẬP CUỐI KÌ (tiếp)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố về
- Khái niệm dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa, độ tan.
- Công thức tính C%, CM.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS rèn tính chăm chỉ, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: hệ thống câu hỏi và bài tập.
2. Học sinh: ôn tập lại kiến thức kì về dung dịch.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài học.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hòa tan đường trong nước sẽ thu được dung dịch đường. Hãy cho biết đâu là dung môi, đâu là chất tan?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: dung môi: nước; chất tan: đường.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá. GV dẫn dắt vào bài: Để củng cố kiến thức về dung dịch thì chúng ta sẽ vào bài Ôn tập cuối kì II. 

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về dung dịch.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Nội dung: bài báo cáo của nhóm.
d.Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Nhóm 1, 3: nêu lại khái niệm dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa, độ tan.
+ Nhóm 2,4: Nêu lại công thức tính C%, CM.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả
- Đại diện nhóm 1,2 báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- Các nhóm nhận xét chéo.
- GV nhận xét, đánh giá.
	I. Kiến thức cần nhớ
1. Khái niệm dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa, độ tan.
2. Nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch.

 

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về dung dịch thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập:
Bài 1. Tính số mol và khối lượng chất tan có trong : 
a) 47g dung dịch NaNO3 bão hoà ở nhiệt độ 20oC. 

b) 27,2g dung dịch NaCl bão hoà ở 20oC Biết 


Bài 2. Hoà tan 8g CuSO4 trong 100ml H2O. Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được ? 
Bài 3. Cho 5,4g Al vào 200ml dung dịch H2SO4 1,35M. 
a. Kim loại hay axit còn dư ? Tính khối lượng còn dư lại ? 
b. Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc)
c. Tính nồng độ mol của dung dịch tạo thành sau phản ứng. Coi thể tích dịch dịch thay đổi không đáng kể. 
Bài 4. Hoà tan 8,4g Fe bằng dung dịch HCl 10,95%. 
a. Tính thể tích khí thu được. 
b. Tính khối lượng dung dịch axit cần dùng ? 
c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng ? 
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm :
Bài 1.
+Ở 20oC : Cứ trong 100g nước hoà tan được tối đa 88g NaNO3 tạo thành 188g NaNO3 bão hoà.  Khối lượng NaNO3 có trong 47g dung dịch bão hoà là : 



 
+100g H2O hoà tan tối đa 36g NaCl tạo thành 136g dung dịch bão hoà. 
 Khối lượng NaCl có trong 27,2g dung dịch NaCl bão hoà là : 



 

Bài 2. 

 

Vì 

 

 

Bài 3. a)


Phương trình : 
2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 
Sau phản ứng Al còn dư. 


 nAl dư = 0,2 – 0,18 = 0,02(mol)
 mAl = 0,02. 27 = 0,54(g)

b) Theo phương trình : 


c) Theo phương trình : 



V dd sau phản ứng = Vdd (H2SO4) = 0,2 (l)

Bài 4. 
Phương trình : 
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
Theo PTPƯ : 





a) 
b) mHCl = n.M = 0,3.36,5 = 10,95(g)
  Khối lượng dung dịch HCl 10,95% cần dùng là : 100g
c)Dung dịch sau phản ứng có FeCl2. 




mdd sau phản ứng = 8,4 + 100 – 0,3 = 108,1(g)


* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về dung dịch để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19, người ta khuyến khích sử dụng dung dịch sát khuẩn tay có nồng độ cồn tối thiểu là 60%. Vậy con số 60% có ý nghĩa gì? 
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học để tìm câu trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Nồng độ cồn 60% cho biết có 60 g cồn tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà
- Ôn tập kiến thức toàn bộ kì II để tiết sau Kiểm tra cuối kì.






















Ngày dạy:
Tiết 66.  KIỂM TRA CUỐI KÌ 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá HS các nội dung:
- Nước
- Axit – Bazơ – Muối
- Dung dịch
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực tính toán Hoá học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Có ý thức tự học, củng cố lại kiến thức.
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: ma trận, bản đặc tả, đề, đáp án và biểu điểm.
Ma trận
	
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Nước
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	1
	3
	
	2
	
	
	
	8

	Số điểm
	0,5
	1.5
	0.75
	
	0,5
	
	
	
	3.25

	2. Axit-Bazơ-Muối
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	0.5
	
	0,25
	1
	
	
	
	
	1,75

	3. Dung dịch
	
	
	
	
	

	Số câu
	6
	
	4
	
	2
	1
	2
	1
	16

	Số điểm
	1.5
	
	1
	
	0,5
	1
	  0,5
	0.5
	5.0

	Tổng số câu
	10
	1
	8
	1
	4
	1
	2
	1
	28

	Tổng điểm
	2.5

	1.5
	2

	1
	1,0

	1
	0,5

	0.5
	10,0

	
	11 câu
4đ
	9câu
3đ
	5 câu
2đ
	3 câu
1đ
	

	Tỉ lệ
	(40%)
	
	(30%)
	
	 (20%)
	
	(10%)
	
	 (100%)



BẢN ĐẶC TẢ
	Nội
dung kiến thức
	
Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ kiến thức, 
kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Nước
	- Tính chất vật lí của nước.
-Tính chất hóa học của nước.

	*Nhận biết:
- Tính chất vật lí của nước.
- Cấu tạo của nước
- Nêu được Tính chất hóa học của nước.
	2 câu 
(4,22)
+1 câuTL(1)

	


	
	




	
	
	* Thông hiểu
- Ứng dụng của nước.
- Phản ứng tạo nước gây nổ.
- Tính chất hóa học của nước.
	
	3 câu
(1,5,23)
	
	




	
	
	* Vận dụng
- Tính theo PTHH của phản ứng tạo nước.
	
	
	2 câu 
(2,13)
	

	2. Axit-Bazơ-Muối
	- Khái niệm
- CT chung
- Phân loại
- Gọi tên
	*Nhận biết:
- Gọi tên các axit.
- Từ tên gọi của muối viết được CTHH
	
2 câu
(3,17)
	

	
	

	
	
	*Thông hiểu
- CT chung, tính chất của các axit, bazơ.
	
	1 câu
(15)

	
	

	
	
	*Vận dụng
- CT chung, tên gọi, phân loại các oxit, axit, bazơ, muối
	
	1 câuTL(2)
	
	

	3. Dung dịch
	- Dung dịch
- Độ tan của một chất trong nước
- Nồng độ dung dịch.
- Pha chế dung dịch
	*Nhận biết:
- Khả năng hòa tan của dung môi.
- Ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến độ tan.
- Khái niệm dung dịch.
- Biện pháp làm tăng tốc độ hòa tan chất rắn.
	
6 câu
(7,10,12,14,17,24)


	
	
	

	
	
	* Thông hiểu
- Tính C% của dung dịch.
- Giải thích ý nghĩa của C%.
- Cách pha chế dung dịch khi biết nồng độ.
	
	4 câu
(8,11,19,20)

	
	

	
	
	* Vận dụng
- Tính độ tan của một chất
- Tính số mol chất tan.
- Tính C%, CM của dung dịch.
	
	

	
2 câu
(6,9)
+1 câu
TL(3)
	

	
	
	* Vận dụng cao
- cách pha chế dung dịch khi biết C%.
- Tìm dung dịch có nồng độ mol lớn nhất.
- Tính C% của dung dịch qua PTHH
	
	
	
	2 câu
(18,22)

+1 câu
TL(4)

	Tổng
	
	11
	9
	5
	3

	Tỉ lệ % mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


 Đề kiểm tra: 
[bookmark: _GoBack]Phần I: trắc nghiệm (6.0đ)
Khoanh tròn vào chữ  cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng 
Câu 1.  Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Nước ngọt chiếm phần lớn trên trái đất.
B. Nước có vai trò cực kỳ quan trọng trong  đời sống con người, động vật, thực      vật.
C. Nước tự nhiên đang bị ô nhiễm chủ yếu do các hoạt động của con người.
D. nước ngăn cách vật đang cháy tiếp xúc với oxi và làm giảm nhiệt độ của vật đang cháy.
Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol khí hiđro trong khí oxi vừa đủ thấy có 0,1 mol nước tạo thành.
     B. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol khí hiđro cần vừa đủ 2 mol khí oxi.
C. Khi đốt cháy khí hidro trong oxi, cứ 1 mol khí hiđro tác dụng vừa hết với 1 mol khí oxi.
D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí hiđro trong khí oxi vừa đủ thấy có 0,5 mol nước tạo thành.
Câu 3. Cho các axit sau đây: HCl, H2SO4  , H2SO3. Tên các axit trên theo đúng thứ tự là:
A. Axit clohiđric, axit sunfuric, axit sunfurơ
B. Axit clohiđric, axit sufuhiđric, axit sunfurơ.
C. Axit clohiđric, axit sunfat, axit sunfit.
D. Axit clohiđric, axit lưu huỳnh hiđric, axit sunfurơ.
Câu 4. Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?
A.  Fe, Zn, Li, Sn	B .  Cu, Pb, Rb, Ag
C.  K, Na, Ca, Ba	D.  Al, Hg, Cs, Sr
Câu 5.  Để có hỗn hợp nổ cần lấy O2 và H2 theo tỉ lệ thể tích O2và H2 là bao nhiêu?
A. 2:3      B. 1:2       C. 1:1      D. 2:1
Câu 6. Tính độ tan của K2CO3 trong nước ở 20°C. Biết rằng ở nhiệt độ này hòa tan hết 30 gam muối trong 150 gam nước thì dung dịch bão hòa.
A.  20 gam	B .  30 gam
C.  45 gam	D.  12 gam
Câu 7. Dung môi xăng có thể hòa tan chất nào sau đây?
A. Muối biển     B. Axit clohiđric        C. Đường         D. Dầu ăn
Câu 8. Nồng độ phần trăm của 500g dung dịch có chứa 20g KCl là:
A. 4%      B. 20%       C. 5%      D. 40%
Câu 9. Số mol Na2CO3  có trong 100 ml dung dịch 2M là:
A.0,2 mol        B. 0,25 mol        C. 2 mol       D. 0,1 mol
Câu 10. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của muối ăn trong nước thay đổi như thế nào?
A. Tăng          B. Có thể tăng hoặc giảm       C. Giảm       D. Không thay đổi
Câu 11. Nước muối sinh lý có rất nhiều công dụng trong đời sống như: làm sịch vết thương, suc miệng. Trên thân chai nước muối 500 ml có ghi dung dịch NaCl 0,9%. Con số 0,9% có ý nghĩa gì?
A. Có 0,9 mol NaCl trong chai               
B. Có 0,9 gam H2O trong 100g dung dịch
C. Có 0,9 gam NaCl trong 100g dung dịch     
D. Có 0,9 gam NaCl được pha với 500ml H20
Câu 12. Nước không thể hòa tan chất nào sau đây?
A. Cát     B. Đường      C. Muối     D. Mì chính
Câu 13. Số mol khí hiđro cần tác dụng hết với khí oxi để cho 2,24 lít nước (đktc) là:
A. 1 mol          B. 2 mol          C. 0,1 mol         D. 0,2 mol
Câu 14. Muốn tăng tốc độ hòa tan của chất rắn vào chất lỏng ta thường:
A. đổ chất lỏng vào chất rắn                     B. hạ nhiệt độ của chất lỏng
C. nghiền nhỏ chất rắn                              D. không khuấy trộn
Cấu 15. Phát biểu nào dưới đây là đúng:
A. Nhóm hiđroxit hóa trị II                    
B. Công thức hóa học chung của axit là HA
C. Nước vôi trong làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
D. Phân tử bazơ gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với nhóm (-OH)
Câu 16. Dung dịch làhỗn hợp:
A.Của chất rắn trong chất lỏng.      B. Đồng nhất của dung môi và chất tan
C. Của chất khí trong chất lỏng       D. Đồng nhất của chất rắn và dung môi
Câu 17.  Công thức hóa học của natri đihiđrophot phat là:
A.NaHPO4          B.Na2HPO4            C.NaH2PO4               C.Na3(PO4 )2              
Câu 18. Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15%.
A.Hoà tan 15g NaCl vào 90g H2O            B. Hoà tan 15g NaCl vào 100g H2O
C. Hoà tan 30g NaCl vào 170g H2O          D. Hoà tan 15g NaCl vào 190g H2O
Câu 19. Trong 225g nước có hoà tan 25g KCl. Nồng độ phần trăm của dung dịch là:
A. 10%      B. 11%     C. 12%      D. 13%
Câu 20. Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì khối lượng nước cần có là:
1. 120g       B. 100 g      C. 150 g     D. 240g
Câu 21. Cho các chất sau: NaCl, BaCl2, KCl, CaCl2. Lấy mỗi chất 10g hoà tan hoàn toàn vào nước thành 200ml dung dịch. Hỏi dung dịch chất nào có nồng độ mol lớn nhất:
1. NaCl     B. BaCl2      C. KCl      D. CaCl2
Câu 22.  Nước có cấu tạo gồm:
A.2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi      B. 1 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử oxi
C. 2 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử oxi     D. 1 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi
Câu 23. Chọn phát biểu đúng:
A. Nước làm đổi màu quỳ tím                 
B. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị
C. Tất cả kim loại đều tác dụng với nước  
D. Kim loại Na không tan trong nước
Câu 24. Cách nào sau đây làm giảm độ ngọt của một cốc nước đường?
A. Thêm nước.                                                                  B. thêm đường     
C. Trộn thêm với một cốc nước đường khác ngọt hơn     D. làm bay hơi nước
Phần II. Tự luận (4.0đ)
Câu 1: (1.5đ) Nêu tính chất hóa học của nướcvà viết PTPƯ minh họa?
Câu 2: (1.0đ) Phân loại các chất sau thành oxit, axit, bazơ, muối và gọi tên chúng
Al(OH)3, ZnS, KHCO3,H2S, Na2CO3, CO2, NaOH, BaO, HCl, NaCl
Câu 3: (1.0đ) Tính nồng độ các dung dịch: 
a) Tính nồng độ phần trăm của 20 g KCl trong 600 g dung dịch
b) Tính nồng độ mol của 0,5 mol NaCl trong 750 ml dung dịch. 
Câu 4: (0.5đ)  Hòa tan 23 g Na tác dụng với 100 g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được cho biết có phản ứng có phản ứng: Na + H2O     NaOH + H2
Đáp Án  và Biểu Điểm:         
Phần I: Trắc nghiệm: (6.0đ)Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	A
	A
	C
	A


	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	C
	C
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	A
	A
	B
	A


Phần II: Tự luận Tự luận (4.0đ)
	Phần/ câu
	Đáp án chi tiết
		Biểu điểm

	Câu 1 (1.5đ)

	
Nêu đúng Tính chất hóa học và viết đc PTHH của mỗi Tính chất

	

0.5đx3tc

	Câu 2 (1,0đ)
	Phân loại đúng và đọc được tên mỗi chất 
	0,1đx 10 chất

	Câu 3(1,0đ)







	a) Nồng độ phần trăm của dung dịch KCl là: 



b) Nồng độ mol của dung dịch NaCl là:
Đổi: 750 ml= 0,75 l


	

0.5đ




0.5đ

	Câu 4(0.5đ)







	                              2Na + 2H2O    2NaOH + H2                 
             Tính được n Na = 23 : 23 = 1 (mol)                                       
Theo PTHH ta có n NaOH = nNa =  n H2  =1 (mol)                         
mNaOH = 1.40= 40(g)                                                       
             md d= 23 +100 – m H2 = 122.8(g)                                                 
Nồng độ % của dung dịch là: 40: 122.8.100% = 32,5%    
	

0.25đ


0.25đ




2. Học sinh: Ôn tập kiến thức
III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: 
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.
b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không dùng mực đỏ làm bài kiểm tra. Chỉ dùng một màu mực khi làm bài.
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 2: Phát đề kiểm tra,thực hiện coi thi theo qui chế.
a. Mục tiêu: Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. 
- Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên giao đề bài, thực hiện coi thi theo qui chế.
- Học sinh độc lập thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 3: Thu bài.
- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra.

















Ngày dạy:
Tiết 67. Bài 44. BÀI LUYỆN TẬP 8
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố về
- Khái niệm: Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch.
- Làm quen với các thao tác pha chế dung dịch.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự học

	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất	
- Có ý thức tự học, củng cố lại kiến thức.
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: hệ thống câu hỏi và bài tập.
2. Học sinh: đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế vào bài mới.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hòa tan đường trong nước sẽ thu được dung dịch đường. Hãy cho biết đâu là dung môi, đâu là chất tan?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: dung môi: nước; chất tan: đường.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá. GV dẫn dắt vào bài: Để củng cố kiến thức về dung dịch thì chúng ta sẽ vào Bài luyện tập 8.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về độ tan, C%, CM của dung dịch.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:
Nhắc lại kiến thức theo các nội dung sau:
+ Nhóm 1: Độ tan là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước.
+ Nhóm 2: Công thức tính C%, CM của dung dịch.
+ Nhóm 3: Các bước pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước.
* Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thảo luận để đưa ra câu trả lời.
- GV quan sát các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả
- Đại diện từng nhóm lên trả lời.
* Đánh giá kết quả
- Các nhóm nhận xét chéo.
- GV nhận xét, đánh giá.
	I. Kiến thức
1. Độ tan của một chất trong nước là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan.
- Độ tan của một chất trong nước là số g chất đó hoà tan trong 100g H2O để tạo thành dùng dịch bão hoà ở nhiệt độ xác định. 
- Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan: 
+ Độ tan chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. 
+ Độ tan chất khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.
2. Nồng độ dung dịch cho biết những gì?
- Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết số gam có trong 100g dung dịch. 


- Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 (l) dung dịch. 

 
3. Cách pha chế dung dịch

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: củng cố kiến thức về dung dịch thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập: bài 1,2,5-SGK/151.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm: 
Bài 1-SGK/151.Các kí hiệu cho biết:
a)- Độ tan của KNO3 ở 20oC là 31,6g, ở 100oC là 246g.
- Độ tan của CuSO4 ở 20°C là 20,7g, ở 100°C là 75,4g.
b) Độ tan của khí CO2 ở 20oC 1atm là 1,73g;  ở 60oC 1atm là 0,07g.
Bài 2-SGK/151.
a)

    

b)  
Bài 3-SGK/151.a) Cách pha chế:
[image: Giải bài tập Hóa học lớp 8 | Giải hóa lớp 8]
mH2O = 400 - 16 = 384g.
Cho 16g CuSO4 vào cốc, cho thêm 384 nước vào cốc và khuấy đều cho CuSO4 tan hết, ta được 400g dung dịch CuSO4 4%.
b) n = CM.V = 3.0,3 = 0,9 mol, mNaCl = 0,9 .58,5 = 52.65g.
Cho 52,65g NaCl vào cốc thêm nước vừa cho đủ 300ml dung dịch ta được 300ml dung dịch NaCl 3M.
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về dung dịch để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Trình bày cách pha chế 100g dung dịch NaCl 20%.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: 
Bước 1: Tính khối lượng NaCl cần dùng: 


Tìm khối lượng nước cần dùng: 


Bước 2: Các pha chế: 
- Cân 20(g) NaCl cho vào cốc. 
- Cân 80(g) nước (hoặc đong 80ml nước) cho dần vào cốc và khuấy đều cho đến khi NaCl tan hết ta được 100(g) dung dịch NaCl 20%.
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà
- Làm bài 3-SGK/151.
- Đọc trước nội dung Bài thực hành 7.







Ngày dạy:
Tiết 68. BÀI THỰC HÀNH 7
 PHA CHẾ DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Cách tính toán và pha chế dung dịch đơn giản theo nồng độ.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS có ý thức làm việc nghiêm túc, rèn tính cẩn thận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Hóa chất: đường, NaCl, nước.
- Dụng cụ: Cân, cốc thủy tinh chia độ, thìa thủy tinh.
2. Học sinh: Đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS vào bài mới.
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi của GV. 
c. Sản phẩm : Câu trả lời miệng của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Nêu các bước để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: 
+ Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng.
+ Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.
* Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá kết quả học tập của HS
- GV dẫn dắt vào bài: Để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước, hôm nay chúng ta sẽ vào Bài 45. Bài thực hành 7.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về nồng độ dung dịch, rèn luyện kĩ năng thực hành hóa học.
b. Nội dung: HS hoạt động theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
c. Sản phẩm: Bản tường trình của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hành: Tính toán và pha chế các dung dịch sau:
+Nhóm 1,3: 50 g dung dịch đường có nồng độ 15%.
+ Nhóm 2,4: 100ml dung dịch NaCl nồng độ 2M.

Sau đó cho các nhóm di chuyển chéo để thực hiện thí nghiệm còn lại hoàn thành bản tường trình.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- GV giới thiệu dụng cụ, hóa chất ở từng thí nghiệm
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả
- GV mời đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- GV cho các nhóm nhận xét chéo.
- GV kết luận.
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ










- HS lắng nghe.

- HS thực hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn của GV
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.


- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS hoàn thiện bảng tường trình.
	I. Tiến hành thí nghiệm
1. Thực hành 1
Tính toán để pha chế 50 (g) dung dịch đường 15%. 
- Tính toán: 


- Cách pha: 
+ Cân 7,5 (g) đường cho vào cốc thuỷ tinh 100 ml. 
+ Đong 42,5 ml nước, đổ nước vào cốc khuấy đều, đượng 50 (g) dung dịch đường 15%. 
2. Thực hành 2: Pha chế 100 ml dung dịch NaCl 0,2 M. 
- Tính toán: 
nNaCl= 0,2.0,1 = 0,02(mol)
mNaCl=0,02.58,5 = 1,17(g)
- Cách pha: 
+ Cân 1,17(g) NaCl khan cho vào cốc có chia độ. 
+ Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều đến vạch 100 ml, ta được 100 ml dung dịch NaCl 0,2M. 

	Hoạt động 3. Nhận xét, rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu: HS trình bàyđược những lỗi mắc phải trong quá trình thí nghiệm và khắc phục.
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm: Rút kinh nghiệm về buổi thực hành.
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS trình bày những lỗi mắc phải trong quá trình thí nghiệm.
- HS nhận nhiệm vụ.
* Thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết.
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV rút kinh nghiệm một số lỗi  HS mắc phải trong quá trình làm thí nghiệm.

	Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã thực hành để giải quyết vấn đề thực tiễn
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
 - Nêu những khó khăn thuận lợi khi thực hành thí nghiệm?
- Hoàn thiện  bài thực hành.
- HS tự tổng kết kiến thức
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm, đề xuất những khó khăn thuận lợi khi thực hành thí nghiệm
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS, rút kinh nghiệm thực hành.

	Nhiệm vụ về nhà
- Yêu cầu HS hoàn thành bản tường trình vào vở.
- Ôn lại kiến thức để tiết sau ôn tập.




Ngày dạy:
Tiết 69. ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố về
- Cấu tạo nguyên tử và đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử.
- Các công thức tính: số mol, khối lượng mol, khối lượng chất , thể tích và tỉ khối .
- Lập CTHH dựa vào: hóa trị, thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên: Hệ thống bài tập cho HS luyện tập.
2. Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS vào bài học.
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi của GV. 
c. Sản phẩm : Câu trả lời miệng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Chất có ở đâu? Chất tạo ra từ đâu?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Chất có ở khắp nơi, ở đâu có vật thể ở đó có chất. Chất được tạo nên từ nguyên tử.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả

- GV nhận xét, đánh giá Dẫn dắt vào bài: Môn hóa học nghiên cứu về chất. Để ôn tập lại kiến thức về chất, nguyên tử thì chúng ta sẽ vào bài hôm nay.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về các khái niệm: nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, phân tử.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: sơ đồ tư duy của nhóm.

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: lập sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm: nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, phân tử.
* Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thảo luận hoàn thành sơ đồ.
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả
* Đánh giá kết quả
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận.
	I. Kiến thức cần nhớ
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\so-do-bai-8.png]

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: củng cố kiến thức thức thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập: 
Bài 1: Bài 1.a. Chỉ ra vật thể tự nhiên; nhân tạo, chất : 
-Dây điện có thể làm bằng đồng hoặc nhôm
- Trong cây mía có chứa nước, đường saccarozơ, xenlulozơ
- Lốp xe ô tô được làm bằng cao su
b. Nêu cách tách muối và cát ra khỏi hỗn hợp trộn lẫn 2 chất
Bài 2. Hãy cho biết các CT sau đúng hay sai ? hãy sửa lại CT sai:
a)[image: ]   b)FeCl3     b)CuO3        d) Zn(OH)3
Bài 3. Bài 3. Đốt cháy 5,4g bột nhôm trong khí Oxi, người ta thu được Nhôm oxit (Al2O3). Hãy tính khối lượng Nhôm oxit thu được.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm: 
Bài 1.
a) - vật thể tự nhiên: Cây mía
- vật thể nhân tạo:dây điện, lốp xe
- Chất: đồng, nhôm, nước, saccarozơ ,xenlulozơ.
b) -Hoà tan hỗn hợp vào nước, lọc thu được cát
- Dung dịch nước muối đun sôi thu được muối
Bài 2.
	CT sai
	Sửa lại

	[image: ]
	[image: ]K2SO4

	CuO3
	CuO

	Zn(OH)3
	Zn(OH)2


Bài 3.
Ta có: n Al  = mAl : MAl = 5,4 : 27 = 0,2 (mol)
4Al      +    3O2     [image: ]    2Al2O3  
 4mol                                 2mol
   0,2mol                      [image: ][image: ]
[image: ]
[image: ]
* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã ôn tập để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Theo em, nước khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS áp dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: uống nước khoáng tốt hơn vì một số chất tan trong nước tự nhiên có lợi cho cơ thể.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà
- Ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho bài Ôn tập (tiếp).











Ngày dạy:
Tiết 70. ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố về
- Tính chất hoá học và phương trình phản ứng minh hoạ của hiđro, oxi
- Cách điều chế hiđro, oxi
- Công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên: Hệ thống bài tập cho HS luyện tập.
2. Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS vào bài học.
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi của GV. 
c. Sản phẩm : Câu trả lời miệng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Khí nào nhẹ nhất? Khí nào có vai trò trong sự hô hấp?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm: Khí nhẹ nhất là hiđro, khí oxi có vai trò trong sự hô hấp.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả

- GV nhận xét, đánh giá Dẫn dắt vào bài: Để ôn tập lại kiến thức về hiđro, oxi thì chúng ta sẽ vào bài hôm nay.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về hiđro, oxi, các công thức về nồng độ dung dịch.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: Bài báo cáo của nhóm.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Nhóm 1: nêu tính chất hóa học của hiđro. Viết PTHH minh họa.
+ Nhóm 2: nêu tính chất hóa học của oxi. Viết PTHH minh họa.
+ Nhóm 3: Trình bày các công thức tính nồng độ dung dịch.
* Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thảo luận/thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
* Báo cáo kết quả
- Các nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá kết quả
- Các nhóm nhận xét chéo, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá.

	I. Kiến thức cần nhớ
1. Tính chất hóa học của oxi
- Tác dụng với đơn chất
+ Tác dụng với phi kim

S + O2 SO2
+ Tác dụng với kim loại

3Fe + 2O2Fe3O4
- Tác dụng với hợp chất

CH4 + 2O2CO2 + 2H2O
2. Tính chất hóa học của hiđro
- Tác dụng với oxi

2H2+O22H2O
- Tác dụng với đồng (II) oxit

H2 + CuOH2O + Cu
3. Công thức tính nồng độ dung dịch


- Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 (l) dung dịch. 

 

	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa ôn tập thông qua bài tập.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để làm bài tập.
c. Sản phẩm: bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập:
Bài 1.Viết phương trình phản ứng của hiđro với các chất sau: CuO,O2, Fe2O3, Na2O, PbO.
Bài 2. Cho 5.6 g sắt vào trong dung dịch axit clohiđric dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (đktc).
a. Xác định giá trị của V.
b. Nếu cho lượng hiđro trên tác dụng với 6.72 lít khí O2 ở đktc thì lượng nước thu được sau phản ứng là bao nhiêu?
Bài 3. Cho 3,1gam photpho vào bình kín chứa 5,6 lít oxi (đktc).
a. Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu g?
b.Tính khối lượng điphotpho pentaoxit tạo thành?
Bài 4. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:
a) 20g KCl trong 600g dung dịch.
b) 32g NaNO3 trong 2kg dung dịch.
c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập.
- Dự kiến sản phẩm:
Bài 1.

a.  CuO   +   H2    Cu  +  H2O

b.  2H2  +  O2    2H2O

c.  Fe2O3   +  3H2    2Fe  +  3H2O
d.  Na2O  +  H2  → không xảy ra.

e. PbO  +  H2    Pb  +  H2O.
Bài 2.
Fe  +  2HCl  →  FeCl2  + H2
a.Theo phương trình  nH2  = nFe = 0,1(mol)
- Vậy thể tích H2 thu được là
VH2 = 0,1 x 22,4 =2,24 lít.
b. Số mol oxi là
6,72  : 22,4  = 0,3 (mol)

PTPỨ :2H2  +  O2    2H2O
Do số mol oxi lớn hơn số mol hiđro nên oxi dư sau phản ứng.
- Theo PT 
 nH2  = nH2O = 0,1mol=> mH2O = 0,1.18=1,8 (g)
Bài 3. 

4P   +  5O2   2P2O5

   = 5,6/22,4 = 0,25 ( mol)
 nP=  3,1/31=  0,1 ( mol)  
-Theo phương trình phản thì số mol của oxi dư 


dư = 0,25  -  0,125  = 0,125 ( mol) => dư = 0,125 .32  = 4( gam).

b) = 0,05 (mol)

được  =  0,05 .142 = 7,1( gam )
Bài 4.


* Báo cáo kết quả
- HS lên bảng trình bày.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, chữa bài.

		Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã ôn tập để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Theo em, để điều chế nước rửa tay có nồng độ cồn 60% cần những nguyên liệu chính nào?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS áp dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: cồn, nước.
* Báo cáo kết quả
- HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá.

	Nhiệm vụ về nhà
- Ôn tập toàn bộ kiến thức hóa 8.








































MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA – Giữa kì 2 – có cả tự luận
	
Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	
Cộng

	
	Biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức độ cao.
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:
Tính chất - Ứng dụng – Điều chế oxi
	- Biết được tính chất vật lí của khí oxi.(1)
- Biết được cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.(6)

	- Viết phương trình hóa học (16a)
	
	
	
	
	

	Số câu
	1 

	
	
	0.5
	
	
	
	
	1.5 câu

	Số điểm
	0,25đ
	
	
	0,5đ
	
	
	
	
	0,75đ

	Chủ đề 2: 
Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Phản ứng phân hủy – Phản ứng thế
	- Nhận biết được  sự oxi hóa(2)
- Nhận biết được phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế(7,8,14)
	 
	
	
	
	
	

	Số câu
	3 câu

	1 câu

	
	
	
	
	
	
	4 câu

	Điểm
	0,75đ
	1đ
	
	
	
	
	
	
	1,75đ

	
Chủ đề 3:
Oxit
	- Nhận biết được oxit axit, oxit bazơ.(13)
	- Lập công thức hóa học của oxit khi biết hóa trị của nguyên tố, gọi tên các oxit và viết công thức hóa học của oxit khi biết tên gọi.(4)
	
	
	
	

	Số câu
	
	
1
	
1
	
	
	
	
	
	2 câu

	Số điểm
	
	2đ
	0,25đ
	
	
	
	
	
	2,25đ

	Chủ đề 4:
Không khí – Sự cháy 
	- Biết được thành phần của không khí.(9)
- Biết được sự cháy và sự oxi hóa chậm.(10)
- Biết cách dập tắt sự cháy.(12)
	
	 - Tính thể tích không khí cần cho mỗi người trong một ngày. (11)
	
	
	

	Số câu
	3 
	
	
	
	1 
	
	
	
	4 câu

	Số điểm
	0,75đ
	
	
	
	0,25đ
	
	
	
	1đ

	Chủ đề 5: Tính chất - Ứng dụng  - Điều chế hiđro
	- Biết nguyên tắc điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm.(6)
- Biết ứng dụng của hiđro.(5)
	- Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất của hiđro (15)
- Hiểu cách thu khí hiđro (3)
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1 
	1 
	
	
	
	
	4 câu

	Số điểm
	0,5đ
	
	0,25đ
	    1đ
	
	
	
	
	1,75đ

	Chủ đề 6:
Tổng hợp
	
	
	- Tính  thể tích khí oxi.
- Tính khối lượng KMnO4 cần dùng. 
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	

	
	0.5 
(16b,c)
	
	
	0.5 câu

	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,5đ
	
	
	2,5đ

	Tổng số câu
	9 câu
	2 câu
	2 câu
	1.5 câu
	1 câu
	0.5 câu
	
	
	16 câu

	Điểm
	2,25đ
	3đ
	0,5đ
	1,5đ
	0,25đ
	2,5đ
	
	
	10đ

	%
	22,5%
	30%
	5%
	15%
	2,5%
	25%
	
	
	100%


ĐỀ BÀI
A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ).
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng nhất (mỗi câu đúng đạt 0,25đ):
Câu 1. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là tính chất vật lí của khí oxi?
	A. Chất khí không màu, không mùi ;
	B. Nhẹ hơn không khí ;

	C. Ít tan trong nước;
	D. Tan ít trong nước.


Câu 2. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có xảy ra sự oxi hóa?
	
A. 3Fe + 2O2 Fe3O4 ;
	B. CaO + H2O → Ca(OH)2 ;

	
C. Fe + S       FeS ;
	
D. CaCO3  CaO + CO2 .


Câu 3. Có thể thu khí hiđro bằng cách đẩy nước vì:
	A. Khí hiđro tan nhiều trong nước
	B. Khí hiđro nhẹ hơn không khí

	C. Khí hiđro nặng hơn không khí
	D. Khí hiđro tan ít trong nước


Câu 4. Công thức hóa học của một loại oxit của cacbon, biết rằng hóa trị của cacbon là (II) là 
	A. CO2 ;
	B. K2O ;
	C. CO ;
	D. CaO .


Câu 5. Hiđro được dùng để bơm vào khinh khí cầu vì:
	A. Hiđro có thể khử oxit kim loại
	B. Hiđro là khí nhẹ nhất

	C. Hiđro khi cháy tỏa nhiệt mạnh
	D. Hiđro nặng hơn không khí.


Câu 6. Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm : 
	A. Fe và H2SO4 ;
	B. Al và KClO3

	C. KClO3 và CaCO3 ;
	D. KMnO4 và HCl


Câu 7. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng phân hủy?
	
A. 2KClO32KCl + 3O2 ;
	
B. C + O2CO2 ;

	C. Na2O + H2O → 2NaOH ;
	
D. Zn + 2HClZnCl2 + H2.


Câu 8.  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?
	A. NaOH + HCl → NaCl + H2O ;
	
B. 2Zn + O22ZnO ;

	
C. 2KMnO4K2MnO4 + MnO2 + O2 ;
	
D. CaCO3CaO + CO2.


Câu 9. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí 
	A. 21 % khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm…) ;

	B. 21 % các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi ;

	C. 21 % khí oxi , 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm…) ;

	D. 21 % khí oxi, 78% các khí khác, 1%  khí nitơ.


Câu 10. Sự oxi hóa chậm là
	A. sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt ;
	B. sự oxi hóa mà không phát sáng ;

	C. sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng ;
	D. sự oxi hóa có tỏa nhiệt mà không phát sáng.


Câu 11.  Mỗi giờ một người lớn hít vào 0,5m3 không khí. Vậy, trong một ngày đêm mỗi người cần thể tích không khí là bao nhiêu?
	A. 10 m3 ;
	B. 11 m3 ;
	C. 12 m3 ;
	D. 13 m3.


Câu 12.  Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta không dùng chất nào sau đây ? 
	A. Cát ;
	B. Nước ;
	C. Vải dày ;
	D. Khí cacbonic.


B. TỰ LUẬN (7đ).
Câu 13(2 đ). Cho các oxit có công thức hóa học như sau:  Fe2O3, N2O5, Na2O, SO3. 
Những  chất nào là oxit axit, những chất nào là oxit bazơ và gọi tên các oxit đó?
Câu 14(1đ). Các phản ứng hóa học sau thuộc loại phản ứng nào?

a. 2Fe +   3Cl22FeCl3	b. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

c. CaO + H2O → Ca(OH)2		d. 2KClO32KCl + 3O2
Câu 15(1đ). Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau: sắt (III) oxit, chì (II) oxit.
Câu 16(3đ). Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng oxi oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.
a. Viết phương trình hóa học  xảy ra?
b. Tính thể tích khí oxi cần dùng ở (đktc) để điều chế được 2,32 gam oxit sắt từ Fe3O4 ?
c. Cần bao nhiêu gam kali pemanganat KMnO4 để điều chế được lượng khí oxi cho phản ứng trên?
(Biết: Fe=56; O=16; Mn=55; K=39)
V. ĐÁP ÁN
	Phần/ Câu
	Đáp án chi tiết
	Điểm

	A.Trắc nghiệm(3đ)


B.Tự luận (7đ):
Câu 13 (2đ)


Câu 14(1đ) 




Câu 15(1đ)


Câu 16(3đ)
	
	1. B
	2. A
	3. D
	4. C

	5. B
	6. A
	7. A
	8. B

	9. C
	10. D
	11. C
	12. B



	Oxit axit
	Oxit bazơ

	N2O5 : Đinitơ pentaoxit
	Fe2O3 : Sắt (III) oxit

	SO3 : Lưu huỳnh trioxit
	Na2O : Natri oxit



a. Phản ứng hóa hợp
b. Phản ứng thế
c. Phản ứng hóa hợp 
d. Phản ứng phân hủy


3H2 + Fe2O3 2Fe + 3H2O

H2 + PbOPb+H2O

a. Phương trình hóa học: 

3Fe + 2O2 Fe3O4

b.                    
	
	3Fe +
	
2O2    
	Fe3O4

	PT
	
	2 mol
	1 mol

	Đề
	
	

	0,01mol


Từ PTHH, ta có:
Số mol khí oxi cần dùng là:


Thể tích oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn là: 


c. 

        2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 +    O2 
PT       2 mol                                               1 mol

Đề                                      0,02 mol
Từ PTHH, ta có:
Số mol KMnO4 cần dùng là: 


Khối lượng KMnO4 cần dùng là:


	
12 đáp án đúng * 0,25đ = 3đ 


Xác định đúng mỗi loại oxit được 0,25đ.
Gọi tên đúng mỗi oxit được 0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Viết đúng mỗi PTHH được 0,5đ


0,5đ

0,5đ


0,25đ



0,25đ


0,5đ


0,25đ




0,25đ


0,5đ















Ngày dạy:
Tiết 57. Bài 39. BÀI THỰC HÀNH 6: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố về
- Tính chất hóa học của nước thông qua thí nghiệm.
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất
- Giúp HS rèn luyện bản thân, phát triển các phẩm chất :  trung thực, chăm chỉ  học bài, trách nhiệm…
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Dụng cụ: Chậu thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh, bát sử, lọ thuỷ tinh có nút, đũa thuỷ tinh.
- Hoá chất: Na, CaO, P, quỳ tím, phenolphtalein. 
2. Học sinh: 
- Kẻ bản tường trình vào vở:
	STT
	Tên thí nghiệm
	Hoá chất, dụng cụ
	Hiện tượng
	Phương trình phản ứng.  Giải thích

	1.

2.

3.
	Nước tác dụng với natri
Nước tác dụng với vôi sống
Nước tác dụng với P2O5
	
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1. Mở đầu 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học.
b. Nội dung:  Giáo viên giới thiệu về bài thực hành. 
c. Sản phẩm: Học sinh định hướng được nội dung bài học, kiểm tra dụng cụ, hoá chất.
d. Tổ chức thực hiện: 

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: ? Nêu lại tính chất hóa học của nước.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS liên hệ kiến thức đã học, thảo luận cặp đôi, đề xuất câu trả lời.
* Báo cáo kết quả
- GV mời 1 HS trả lời.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt HS vào bài thực hành: -Kiểm tra sự chuẩn bị: 	-Hoá chất.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	Tiến hành thí nghiệm
a.Mục tiêu: HS trình bày cách làm, tiến hành các thí nghiệm liên quan
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp, hoạt động nhóm theo phương thức thực hành làm thí nghiệm.
c. Sản phẩm: HS làm thành công các thí nghiệm.
d. Tổ chức thực hiện: 

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK/133, thảo luận nhóm,chuẩn bị các hóa chất, dụng cụ, nêu cách tiến hành và thực hành các thí nghiệm, giải thích và viết các PTHH để hoàn thiện bản tường trình.
* Thực hiện nhiệm vụ
GV Lưu ý HS và hướng dẫn thực hành các TN
*Thí nghiệm 1
+ Phải cắt mẩu natri thành miếng nhỏ bằng đầu que diêm, phải thấm khô dầu bằng giấy lọc.
- Tờ giấy lọc phải uốn cong ở mép ngoài để natri không chạy ra ngoài.
*Thí nghiệm 2
+ Chỉ lấy một mẩu nhỏ vôi sống bằng hạt ngô.

*Thí nghiệm 3
+ Lấy lượng P bằng hạt đỗ xanh.
+ Khi P ngừng cháy thì đưa muỗng sắt ra khỏi lọ, tránh để P dư rơi xuống đáy lọ
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS
	
-HS nhận nhiệm vụ






- HS nghiên cứu, thảo luận nhóm, đưa ra cách thực hiện và tiến hành các thí nghiệm.
Thí nghiệm 1: 
- Tiến hành thí nghiệm, giải thích:






Thí nghiệm 2: 
Làm thí nghiệm và giải thích.

 làm quỳ tím chuyển màu xanh.
Thí nghiệm 3:
 - Làm thí nghiệm.





-Đại diện nhóm HS báo cáo,  HS nhóm khác nhận xét.

- HS bổ sung kiến thức,hoàn thiện bản tường trình.
	










1.Thí nghiệm 1: Nước tác dụng với kim loại







2.Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi sống



3.Thí nghiệm 3: Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit




	Hoạt động 3. Nhận xét, rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu: HS trình bàyđược những lỗi mắc phải trong quá trình thí nghiệm và khắc phục.
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm: Rút kinh nghiệm về buổi thực hành.
d. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ
 -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân.
? trình bàyđược những lỗi mắc phải trong quá trình thí nghiệm
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận nhiệm vụ.
 - Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết.
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV rút kinh nghiệm một số lỗi HS mắc phải trong quá trình làm thí nghiệm.

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã thực hành về nước để giải quyết vấn đề thực tiễn
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	* Chuyển giao nhiệm vụ
 - Nêu những khó khăn thuận lợi khi thực hành thí nghiệm?
- Hoàn thiện  bài thực hành.
- HS tự tổng kết kiến thức
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm, đề xuất những khó khăn thuận lợi khi thực hành thí nghiệm
* Báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo.
* Đánh giá kết quả
- GV đánh giá câu trả lời của HS, rút kinh nghiệm thực hành.

	Hướng dẫn tự học ở nhà
- Yêu cầu HS làm bản tường trình vào vở.
- Đọc trước Bài 40. Dung dịch.















KT GIỮA KÌ 2 _HÓA 8 – 100% TRẮC NGHIỆM
	
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tính chất của oxi.
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,8
	
	0,4
	
	
	
	
	
	1,2

	2. Sự oxi hóa-Phản ứng hóa hợp-ứng dụng của oxi
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	       0,8


	3. Oxit
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	4

	Số điểm
	0.4
	
	0.4
	
	0,4
	
	  0,4
	
	         1,6

	4. Điều chế oxi –Phản ứng phân hủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1,2
	
	0,4
	
	
	
	
	
	1,6

	5. Không khí – Sự cháy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4

	Số điểm
	0,4
	
	0,8
	
	0,4
	
	
	
	1,6

	6.Tính chất -Ứng dụng của hiđro
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	2
	
	3
	
	
	
	5

	Số điểm
	
	
	0,8
	
	1,2
	
	
	
	2.0

	7. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	3

	Số điểm
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	0,4
	
	1,2

	Tổng số câu
	10
	
	8
	
	5
	
	2
	
	25

	Tổng điểm
	4

	
	3,2

	
	2,0

	
	0,8

	
	10,0

	Tỉ lệ
	(40%)
	
	(32%)
	
	(20%)
	
	(8%)
	
	 (100%)


ĐẶC TẢ MA TRẬN
	Nội
dung kiến thức
	
Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ kiến thức, 
kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Tính chất của oxi.


	- Tính chất vật lí của oxi.
-Tính chất hóa học của oxi

	*Nhận biết:
- Tính chất vật lí của oxi.
	2 câu 
(3,16)
	


	
	


	
	
	* Thông hiểu
-Tính chất hóa học của oxi.
	
	1 câu
(2)
	
	


	2. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp
	- Sự oxi hóa
- Phản ứng hóa hợp
	*Nhận biết:
- PTHH biểu diễn sự oxi hóa
- PTHH biểu diễn phản ứng hóa hợp.

	
2 Câu
(18,19)
	-

	
	

	3. Oxit
	- Gọi tên oxit
- Xác định CTHH của oxit
	* Nhận biết
- Xác định được CTHH của oxit axit.
	1 câu
(4)

	
	
	

	
	
	*Thông hiểu
- Viết CTHH từ tên gọi của oxit.
	
	1 câu
(5)

	
	

	
	
	*Vận dụng
- Tính % khối lượng kim loại trong oxit
	
	
	1 câu
(8)

	

	
	
	*Vận dụng cao
- Tìm CTHH của oxit khi biết khối lượng các nguyên tố
	
	
	
	1 câu
(25)

	4. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy
	 - Nguyên tắc điều chế oxi trong PTN.
- Định nghĩa phản ứng phân hủy.
	*Nhận biết:
- Nguyên tắc điều chế khí oxi
- Định nghĩa phản ứng phân hủy
- Chỉ ra được phản ứng phân hủy
	
3 câu
(6,7,10)


	
	
	

	
	
	* Thông hiểu
- Giải thích được tại sao lại thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước
	
	1 câu
(9)

	
	

	5. Không khí – Sự cháy
	- Thành phần không khí
- Biện pháp dập tắt sự cháy.


	*Nhận biết
- nêu được thành phần của không khí
	1 câu
(21)

	
	
	

	
	
	*Thông hiểu
- Hiểu rõ về thành phần không khí
- Tính lượng không khí con người cần cho hô hấp.
	
	2 câu
(1,23)

	
	

	
	
	* Vận dụng
- Hiểu rõ cách dập tắt đám cháy do xăng dầu.
	
	
	1 câu
(22)

	

	6. Tính chất - ứng dụng của hiđro
	- Tính chất hóa học của  hiđro
- Ứng dụng của  hiđro trong đời sống.
	*Thông hiểu
- Tỉ lệ thể tích giữa hiđro và oxi để tạo hỗn hợp nổ.
- Ứng dụng của hiđro trong đời sống
	
	2 câu
(13,20)

	
	

	
	
	*Vận dụng
- Các bài tập tính toán liên quan đến TCHH của khí hiđro.
- Phân biệt rõ hiện tượng khi phản ứng hóa học xảy ra.
	
	
	2 câu
(11,15,24)

	

	7. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
	- Phản ứng điều chế  khí hiđro
- Phản ứng thế
	*Nhận biết
- Phản ứng hóa học tạo khí hiđro.
	1 câu
(12)

	
	
	

	
	
	*Thông hiểu
- Chỉ ra được phản ứng thế
	
	1 câu
(14)

	
	

	
	
	*Vận dụng cao
- Tính toán lượng axit cần dùng trong phản ứng điều chế khí hiđro.
	
	
	
	1 câu
(17)


	Tổng
	
	10
	8
	5
	2

	Tỉ lệ % mức độ nhận thức
	
	40%
	32%
	20%
	8%

	Tỉ lệ chung
	
	72%
	28%


Đề kiểm tra
Khoanh tròn vào chữ  cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Không khí là một đơn chất.
B. Không khí là một hỗn hợp khí
C. Trong không khí, khí oxi chiếm thành phần về thể tích lớn nhất.
D. Thành phần không khí chỉ gồm khí oxi và nitơ.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
A.Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhịêt độ cao
B.Oxi là một kim loại
C.Oxi không có mùi và vị
D.Oxi cần thiết cho sự sống
Câu 3: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?
A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt       B. Sự cháy của than, củi, bếp ga
C. Sự quang hợp của cây xanh               D. Sự hô hấp của động vật
Câu 4: Oxit nào dưới đây là oxit axit ?
A. Na2O                B. CO2                 C. K2O               D. Fe2O3
Câu 5: Công thức hóa học nào dưới đây có tên gọi là điphotpho pentaoxit?
A. P2O5               B. CO2          C. CuO         D. N2O          
Câu 6: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4. Vì lí do nào sau đây?
A. Dễ kiếm, rẻ tiền                                B. Giàu oxi và dễ phân huỷ 
C. Phù hợp với thiết bị hiện đại            D. Không độc hại
Câu 7: Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ chính xác nhất:
A. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra một chất mới
B. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới
C. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều  chất mới
D. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra
Câu 8: Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là: Biết Cu=64, O=16.
A. 40%               B. 60%                C. 70%                D. 80%
Câu 9: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất:
A. Khí oxi tan trong nước                 B. Khí oxi ít tan trong nước
C. Khí oxi khó hoá lỏng                    D. Khí oxi nhẹ hơn nước
Câu 10:Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy?

 A. CuO + H2    Cu + H2O                      

 B. CaO +H2O  Ca(OH)2

 C. 2MnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2        

 D. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 +H2O
Câu 11: Cho khí H2 tác dụng vừa đủ với Fe2O3 đun nóng để thu được 11,2g Fe. Khối lượng Fe2O3 đã tham gia phản ứng là: (Biết Fe=56, O=16.)
A. 12g              B.13g                   C.15g                           D.16g
Câu 12: Cặp chất nào sau đây khi tác dụng với nhau tạo ra khí H2?
A. BaCl2 và H2SO4                        B. NaCl và Na2SO3
C. HCl và Zn                                 D. AlCl3 và H2SO4

Câu 13: Khí H2 cháy trong khí O2 tạo nước theo phản ứng: 2H2  + O2   2H2O. Tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 bằng bao nhiêu để tạo được hỗn hợp nổ mạnh nhất?
A. 1: 2          B. 2:1              C. 1:1           D. 1:3
Câu 14: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2  Cu + H2O
B. Mg +2HCl  MgCl2 +H2
C. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 +H2O
D. Zn + CuSO4 ZnSO4 +Cu 
Câu 15: Số gam sắt cần tác dụng hết với axit clohiđric HCl để cho 2,24 lít khí hiđro (đktc) là: (Biết Fe=56)
A. 56g                B.28g                     C. 5,6g              D. 3,7g
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là đúng:
A. Oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.
B. Oxi là chất rắn không màu.
C. Oxi là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước.
D. Oxi là chất khí không màu, mùi hắc.
Câu 17. Có 11,2 lít (đktc) khí H2 thoát ra khi cho 56g sắt tác dụng với một lượng axit clohiđric. Số mol axit clohiđric cần thêm tiếp đủ để hoà tan hết lượng sắt là: (Biết Fe=56)
A. 0,25 mol          B. 1 mol            C. 0,75mol             D. 0,5 mol
Câu 18. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có xảy ra sự oxi hóa?
	
A. 3Fe + 2O2 Fe3O4 ;
	B. CaO + H2O → Ca(OH)2 ;

	
C. Fe + S       FeS ;
	
D. CaCO3  CaO + CO2 .


Câu 19.  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?
	A. NaOH + HCl → NaCl + H2O ;
	
B. 2Zn + O22ZnO ;

	
C. 2KMnO4K2MnO4 + MnO2 + O2 
	
D. CaCO3CaO + CO2.


Câu 20. Hiđro được dùng để bơm vào khinh khí cầu vì:
	A. Hiđro có thể khử oxit kim loại
	B. Hiđro là khí nhẹ nhất

	C. Hiđro khi cháy tỏa nhiệt mạnh
	D. Hiđro nặng hơn không khí.


Câu 21. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí 
	A. 21 % khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm…) ;

	B. 21 % các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi ;

	C. 21 % khí oxi , 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm…) ;

	D. 21 % khí oxi, 78% các khí khác, 1%  khí nitơ.
Câu 22.  Mỗi giờ một người lớn hít vào 0,5m3 không khí. Vậy, trong một ngày đêm mỗi


người cần thể tích không khí là bao nhiêu?
	A. 10 m3 ;
	B. 11 m3 ;
	C. 13 m3 ;
	D. 12 m3.


Câu 23.  Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta không dùng chất nào sau đây ? 
	A. Cát ;
	B. Nước ;
	C. Vải dày ;
	D. Khí cacbonic.


Câu 24.  Hiện tượng khi cho khí H2 đi bột CuO đun nóng là? 
A. Không có hiện tượng
B. Có hơi nước tạo thành, bột CuO màu đen chuyển sang màu đỏ.
C. Có hơi nước tạo thành.
D. Có hơi nước tạo thành, bột CuO màu đen chuyển sang màu nâu.
Câu 25: Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần khối lượng đồng và 1 phần  khối lượng oxi. Công thức của oxit đó là:
A. CuO             B. Cu2O                 C. Cu2O3                D. CuO3
          ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
          * Trắc nghiệm: Mỗi đáp án đúng 0,4 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	C


	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	B
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	B
	B
	B



Ngày dạy:
Tiết 66. KIỂM TRA CUỐI KÌ – Có tự luận
I. MỤC TIÊU      
1. Kiến thức 
Chủ đề 1: Oxi – Không khí
Chủ đề 2: Hiđro
Chủ đề 3: Nước
Chủ đề 4: Dung dịch
2. Năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự học

	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Phẩm chất	
- Có ý thức tự học, củng cố lại kiến thức.
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: ma trận, đề, đáp án và biểu điểm.
MA TRẬN
	
CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	
Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	1. Oxi- Không khí
	Biết điều hóa chất điều chế oxi trong PTN
	Nhận biết được CTHH của oxit 
	
	
	Tính được khối lượng các chất theo PTHH
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	3

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	3

	4

	2. Hiđro
	Biết điều hóa chất điều chế hiđro trong PTN
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm

	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	0,5


	3. Nước
	
	
	
	Vận dụng tính chất hóa học của nước để nhận biết được Axit- Bazơ- Muối 
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm

	
	
	
	
	
	2

	
	
	2

	4. Dung dịch
	
	
	Hiểu được các khái niệm chất tan, dung môi, dung dịch…
	Tính được nồng độ dung dịch, khối lượng chất dung môi
	
	
	

	Số câu
	
	
	2
	
	1
	1
	
	
	4

	Số điểm

	
	
	1

	
	0,5

	2

	
	
	3,5


	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	3
	3
	1
	9

	Số điểm
%
	1
10%
	1,5
15%
	4,5
45%
	3
30%
	10
100%


ĐỀ BÀI
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?
A.  KMnO4, KClO3		     B. H2O, KClO3
C. K2MnO4, KClO3	               D. KMnO4, H2O
Câu 2: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit ?
A. CaCO3, CaO, MgO    		B. ZnO, K2O, CO2.
C. O2, MnO2, P2O5		          D. FeO, Fe2O3, HNO3
Câu 3: Hóa chất nào dùng để điều chế khí hi đro trong phòng thí nghiệm?
A. KMnO4, KClO3		     B.  H2O, KClO3
C. Cu+ HCl        		     D. Zn + HCl
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng
A. Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan
B. Cho dầu ăn vào nước ta thu được dung dịch
C. Cho dầu ăn vào xăng ta thu được dung dịch
D. Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào áp suất.
Câu 5: Khi hòa tan đường vào nước thu được nước đường thì nước đường được gọi là gì?
A. Chất tan
B. Dung môi
C. Dung dịch
D. Oxit
Câu 6: Hòa tan 20 g muối ăn vào nước thu được 60 g dung dịch. Khối lượng dung môi là:
A. 30 g		B. 40 g		C. 50 g		D. 60 g
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau : H2SO4, NaOH, Na2SO4.
Câu 2 (2 điểm): Tính nồng độ các dung dịch 
a) Tính nồng độ phần trăm của 20 g KCl trong 600 g dung dịch
b) Tính nồng độ mol của 0,5 mol NaCl trong 750 ml dung dịch.
Câu 3 (3 điểm): Khi đốt cháy khí hiđro thu được hơi nước.
 a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra .
 b) Tính khối lượng nước thu được khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hi đro ( Ở đktc)
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I-
	Trắc nghiệm 3đ ( Mỗi câu tương ứng 0,5 đ)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	B
	D
	C
	C
	B




	II-
	Tự luận

	1


	- Cho giấy quỳ tím vào 3 mẫu thử đựng trong các cốc trên
- Dung dịch nào làm quỳ tím thành đỏ là lọ đựng dung dịch H2SO4 
- Dung dịch nào làm quỳ tím thành xanh là lọ đựng dung dịch NaOH.
- Còn lại là lọ đựng dung dịch Na2SO4 không làm quỳ tím đổi màu.

	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ


	
2
	a) Nồng độ phần trăm của dung dịch KCl là: 



b) Nồng độ mol của dung dịch NaCl là:
Đổi: 750 ml= 0,75 l


	

1 đ



1 đ

	3
	a) Phương trình phản ứng:

2H2 + O2  2H2O
b) Theo đề bài ta có : 



Theo phương trình phản ứng: 

 
Khối lượng nước thu được là:


	
0,5 đ

0,5 đ


0,5 đ

0,5 đ



2. Học sinh: Ôn tập kiến thức
III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: 
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.
b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không dùng mực đỏ làm bài kiểm tra. Chỉ dùng một màu mực khi làm bài.
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 2: Phát đề kiểm tra,thực hiện coi thi theo qui chế.
a. Mục tiêu: Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. 
- Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên giao đề bài, thực hiện coi thi theo qui chế.
- Học sinh độc lập thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 3: Thu bài.
- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra.
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